
STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

1 1 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH II

 Hà Thị Bích Ngọc Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 151 Hoàng Hoa Thám, 

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

30 các ngày trong tuần

2 2 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH

Dƣơng Trung Thành Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 2 ngõ 5 phố Hải Long, 

phƣờng  Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 

16h30 giờ hàng ngày 

x 07 ngày/tuần

3 3 PHÕNG KHÁM NAM HẢI Đỗ Viết Hải Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh (Siêu 

âm)

Số nhà 118, phố Nguyễn Bình, 

TTr Đông Triều, Đông Triều, 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21 giờ 

các ngày trong tuần

4 5 PHÕNG KHÁM NỘI Bác sỹ Vi Văn Khái Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 70 Hoà Lạc, P. Hoà Lạc,TP 

Móng Cái, Quảng Ninh

Từ 07giờ đến 21 giờ 

các ngày

5 6 PK NỘI KHOA TƢ NHÂN 

NGOÀI GIỜ

Bác sỹ Nguyễn Thế Chìu Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn 7 xã Hải Đông, TP Móng 

Cái, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

6 7 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT NGOÀI GIỜ

Bác sĩ Dƣơng Quốc Ninh Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 43 phố Tháng Tám, khu 

Thọ Xuân, phƣờng Hòa Lạc, thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 16h00 – 22h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h00 – 22h thứ 7 và 

chủ nhật

7 8 RĂNG GIẢ GIA TRUYỀN 

HOÀNG DŨNG

Hàn Phú Dũng Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Số nhà 104, tổ 1A, khu 1, phƣờng 

Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

 Từ 08 giờ đến 18 giờ 

hàng ngày x 07 

ngày/tuần

8 9 NHA KHOA ĐỨC QUẢNG Bs Trần Đức Quảng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 498 Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh

Toàn thời gian

9 11 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA Y 

CAO HÀ NỘI

Bác sĩ Nguyễn Văn Xô Phòng khám đa 

khoa

Số 6 Trần Hƣng Đạo, phƣờng 

Trần Hƣng Đạo, thành phố hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày /tuần
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STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

10 12 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT CƢỜNG TRANG 

NGOÀI GIỜ

Nguyễn Thị Kiều Trang Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 124 đƣờng Thanh Niên, tổ 

5 khu 7, phƣờng Cẩm Thành, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 16 giờ 30 đến 21 

giờ các ngày từ thứ 2 

đến thứ 6; Từ 8 giờ  

đến 21 giờ  các ngày 

thứ bẩy, chủ nhật

11 16 NHA KHOA MẠNH CƢỜNG Nha công Trần Mạnh 

Cƣờng

Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

145 Bà Triệu, phƣờng Cẩm Đông, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7h30 đến 20h30 

tất cả các ngày trong 

tuần

12 17 NHA KHOA MẠNH CƢỜNG II Nha công Trần Mạnh 

Hùng

Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Số 70, tổ 1, khu I, Phƣờng Mông 

Dƣơng, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 20h30 

tất cả các ngày trong 

tuần

13 18 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

DIÊN HỒNG Y ĐỨC HA NỘI

Nguyễn Thị Hằng Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 45, Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

P. Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30  đến 17 

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày / tuần

14 19 DỊCH VỤ Y TẾ Y Sỹ Nguyễn Thị Hải Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số 62,Tổ 48B, Khu 4B, Phƣờng 

Hà Phong, TP.Hạ Long

Từ 7h30  đến 16h30 

tất cả các ngày trong 

tuần

15 21 DỊCH VỤ Y TẾ Y tá TH Vũ Thị Nhung Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 7, khu 4A, Phƣờng Cẩm 

Trung, Cẩm Phả

Từ 08h00  đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

16 22 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ Nguyễn Thế Vĩnh Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số 35 Chu Văn An, TTr Quảng 

Hà, H.Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Từ 08h00  đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

17 23 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Bs Nguyễn Quang Khải Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

448 Nguyễn Văn Cừ - Phƣờng 

Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 
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18 25 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HẬU SINH 

ĐƢỜNG

Y sỹ YHCT Nguyễn Văn 

Bình

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Tổ 1, khu 3, phƣờng Giếng Đáy, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07h00  đến 19h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

19 26 PHÕNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y Lƣơng Y Trần Quang 

Thạch

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 56 tiểu khu Cầu Sến, Phƣờng 

Phƣơng Đông , TP. Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07h00  đến 19h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

20 28 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI NGOÀI GIỜ

Bác sỹ Phạm Văn Diền Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 12 đƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Ngoài giờ hành chính

21 29 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA 

TƢ NHÂN NGOÀI GIỜ

Đỗ Huy Đính Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số 287  Tổ 4, khu  3A, phƣờng 

Quang Hanh, Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

22 31 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Bs Bùi Đức Vinh Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

82 Chợ Cột, thị trấn Đông Triều, 

huyện Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 08h00  đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

23 32 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT NGOÀI GIỜ

Bác sỹ Từ Thị Anh 

Phƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 15, tổ 10, khu I - P. Trần Hƣng 

Đạo. TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

24 34 PHÕNG KHÁM TƢ NHÂN 

RĂNG HÀM MẶT

Bác sĩ Chu văn Đồng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 72B, đƣờng Hùng vƣơng, 

P. Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ hàng ngày x 07 

ngày /tuần

25 35 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT KÍNH MẮT HẠ 

LONG

Bác sĩ Ngô Trung Thanh Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số nhà 519, tổ 8, khu 5, P. Hồng 

Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng NInh

Từ 16 giờ 30 đến 21 

giờ thứ 2- thứ 6, thứ 

7 chủ nhật:  từ 7 giờ 

30 đến 21 giờ 

26 36 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

SIÊU ÂM TẬP NGỌC

Nguyễn Thị Ngọc Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Số 687B đƣờng Lê Thánh Tông, 

Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính
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27 37 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA

Bác sỹ Trần Thị Biết Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

732 Trần Nhân Tông, phƣờng 

Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

8h00 - 21h00 hàng 

ngày

28 38 PHÒNG KHÁM TRI ÂN Bác sỹ Đỗ Thị Tri Ân Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 238 đƣờng Nguyễn Đức 

cảnh, Tổ 10, khu 3A , P. Quang 

Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 18 

giờ hàng ngày

29 39 PHÕNG KHÁM NỘI SOI TAI 

MŨI HỌNG

Bác sỹ Dƣơng Thị Thà Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Ngõ 95 đƣờng Tuệ Tĩnh, Thanh 

Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 20h00 

hàng ngày

30 40 DỊCH VỤ KÍNH THUỐC TÂM 

BÌNH

Trần Thị Thang Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc

Số 61, Đông Tiến, Thị trấn Tiên 

Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 17h00 

hàng ngày

31 43 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT

Bùi Công Tuấn Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 258 Cao Thắng, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

32 44 PHÒNG KHÁM  SIÊU ÂM 

NGOÀI GIỜ

Nguyễn Thanh Hiền Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Số 209, Tổ 7 khu 3,  phƣờng Hồng 

Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Toàn thời gian

33 46 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TƢ NHÂN

Y sỹ YHCT Tằng A 

Coỏng

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 42, tổ 59A, Cẩm Trung, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 20h00 

hàng ngày

34 47 PHÕNG KHÁM BÁC SỸ 

TUẤN CAO XANH

Bác sỹ Dƣơng Anh Tuấn Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 103, tổ 20C, khu 2, 

phƣờng Cao Xanh, Hạ Long, 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

35 48 PHÕNG KHÁM NỘI NGOÀI 

GIỜ

Bác sỹ Nguyễn Quang 

Nhiễu

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn Bình Sơn Đông, xã Bình 

Dƣơng, Đông Triều, Quảng Ninh

Toàn thời gian



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 
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36 54 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA PHỤ SẢN

Bác sỹ Tăng Thị Bình Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Thôn Mễ Xá II, xã Hƣng Đạo, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Toàn thời gian

37 55 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA

Bác sỹ Bùi Thị Dần Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Tổ 22, khu 2, phƣờng Hà Trung, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 17h00 

hàng ngày

38 58 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

VIỆT MỸ

Bác sỹ Đinh Văn Sơn Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 490, tổ 109, khu 3B, P. Cẩm 

Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 19 giờ

39 60 NHA KHOA THANH XUÂN 

HÀ NỘI

Bác sỹ Vũ Ứng Hiền Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 79 Lý Tự Trọng, Phƣờng Hoà 

Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 20 giờ

40 64 PHÒNG KHÁM MINH TÂM Bác sỹ Trần Minh Tâm Phòng khám 

chuyên khoa da liễu

Số nhà 210 tổ 2, khu 4, Hồng Hà, 

Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

41 71 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI NGOÀI GIỜ

Bác sỹ Phạm Thị Mai Lan Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số 8 Đào Phúc Lộc, Hòa Lạc, 

Móng Cái, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

42 72 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI NGOÀI GIỜ

Bác sỹ Nguyễn Kim Vân Phòng khám 

chuyên khoa nội

Khu 5, Phƣờng Ka Long, Móng 

Cái, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

43 75 PHÒNG KHÁM NHI KHOA 

HẰNG LOAN

Bác sỹ Ngô Thị Thu Hằng Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 115A, đƣờng Nguyễn 

Bình, khu Giếng Chanh, phƣờng 

Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17 gờ đến 19 giờ 

30 các ngày từ thứ 2 

đến thứ 6; Từ 7 giờ 

30 đến 19 giờ 30 các 

ngày thứ bẩy, chủ nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

44 78 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TƢ NHÂN

Y sỹ YHCT Nguyễn 

Trọng Hiểu

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 415, tổ 48, khu 5, P. Hà Khẩu, 

Hạ Long, Quảng Ninh

8h00 - 20h00 hàng 

ngày

45 79 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TƢ NHÂN

Bác sỹ Vũ Đình Tảo Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 554, tổ 108, khu 8B, P.Cẩm 

Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh

8h00 - 17h30 hàng 

ngày

46 80 PHÕNG KHÁM NỘI Bác sỹ Vũ Khắc Thuận Phòng khám 

chuyên khoa nội

Phố Nguyễn Du, khu 3, p. Quảng 

Yên, tx Quảng Yên, Quảng Ninh

7h30 - 17h00 hàng 

ngày

47 81 PHÕNG KHÁM BỆNH 1A 

QUANG TRUNG 

Bác sỹ Ngô Xuân Trinh Phòng khám 

chuyên khoa ngoại

Số 1A Quang Trung, P. Quảng 

Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng 

Ninh

7h00 - 19h00 hàng 

ngày

48 82 PHÕNG KHÁM NGOÀI GIỜ 

CHUYÊN KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Bác sỹ Vũ Thành Khoa Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Tổ 3, khu 6A, Phƣờng Hồng Hải, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

49 83 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Bác sỹ Phùng Đức Oanh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 111,đƣờng 25/4 phƣờng Bạch 

Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

50 84 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Bác sỹ Nguyễn Thị Ái 

Liên

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 30 phố Thƣơng Mại, tổ 62, khu 

2, Hồng Gai, Hạ Long Quảng Ninh

Toàn thời gian

51 85 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

HÀ THÀNH

Nguyễn Thái Hà Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 530, đƣờng Trần Phú, tổ 7, 

khu Đập Nƣớc 1, phƣờng Cẩm 

Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ các ngày x 07 

ngày /tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

52 86 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT 189

Bác sỹ  Vũ Viết Ngấn Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 442 Tổ 30, khu 2B, 

Phƣờng Cẩm Phú, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

Từ 8 giờ  đến 21 giờ

53 87 NHA KHOA Y ĐỨC HÀ NỘI Bác sỹ Nguyễn Hữu Bính Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

594 Trần Phú, Cẩm Thạch, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ

54 88 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

3D

Bác sỹ Lƣu Đức Dũng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

 SN 484 đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, 

tổ 66, khu 6, P. cửa Ông, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

Từ 17 giờ 30 đến 21 

giờ

55 89 NHA KHOA HÀ NỘI  MC 2 Bác sỹ  Trần Thị Dung Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 5, Trần Phú, Móng Cái, Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ

56 91 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM Bác sỹ Vũ Anh Tuấn Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

số 202 Nguyễn Văn Cừ, Phƣờng 

Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

57 93 PHÕNG KHÁM NỘI Bác sỹ Đỗ Thị Thúy Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn Trạo Hà, xã Đức Chính, 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 00 đến 20 

giờ

58 96 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

Y sỹ YHCT Đào Bích 

Oanh

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Tổ 1, khu 4, phƣờng Hà Tu, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

7h30 - 17h00 hàng 

ngày

59 97 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

Lƣơng Y Đặng Hồng Liết Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Tổ 2 khu 6, phƣờng Quang Hanh, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

8h00 - 17h00 hàng 

ngày



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

60 98 DỊCH VỤ Y TẾ TƢ NHÂN Y sỹ  Cao Thị Tuyết Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số 170, tổ 4 khu 3A , phƣờng 

Cẩm Trung , thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

61 101 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

HÀ THẢO

Bác sỹ Lƣu Đức Hà Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Tổ 3, khu 4B, phƣờng Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

62 103 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

TRUNG ĐỨC

Bác sỹ Dƣơng Thị Sỏi Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 91 Đƣờng Hạ Long, P. Giếng 

Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 00 đến 18 

giờ

63 104 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT

Bác sỹ Phạm Thị Lệ Hằng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 146 Nguyễn Văn Cừ; P. Hồng 

Hà. TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

64 105 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH, 

NỘI SOI TAI MŨI HỌNG 

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thủy Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số 55 Trần Quốc Tảng, P. Bạch 

Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ

65 107 PHÕNG KHÁM NỘI Bác sỹ Vũ Thị Hƣơng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 6, khu 2, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh

Toàn thời gian

66 108 PHÕNG KHÁM BÁC SỸ CAO 

MINH PHƢƠNG

Bác sỹ Cao Thị Phƣơng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 67D, khu 6, phƣờng Cao Xanh, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Toàn thời gian

67 109 PHÒNG KHÁM THU HOÀI  

CHUYÊN KHOA DA LIỄU

Bác sỹ Bùi Thị Hoài Phòng khám 

chuyên khoa Da 

Liễu

Tổ 38A, Khu 4, Phƣờng Hà 

Phong, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

68 110 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA TƢ NHÂN

Bác sỹ Nguyễn Thị Thủy Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số 6, Quang Trung, P. Quảng 

Yên, Thị xã Quảng Yên, QN

Toàn thời gian



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

69 112 DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ Y sỹ Đỗ Duy Xuân Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Tổ 3, khu 4, phƣờng Hà Lầm, TP. 

Hạ Long, QN

Từ 8 giờ đến 20 giờ

70 113 CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ 

HOÀNG THỊ HIỀN

KTV Hoàng Thị Hiền Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 73, Khu 5, P. Bạch Đằng, TP. 

Hạ Long

Toàn thời gian

71 121 NHA KHOA XUÂN THU Bác sỹ Nguyễn Thị Xuân 

Thu

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 29 tổ 1, khu 3, Thanh Sơn, 

Uông Bí, Quảng Ninh

Toàn thời gian

72 122 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT 

Bác sỹ Mạc Thị Hiền Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số 71 Tuệ Tĩnh, P. Thanh Sơn, 

Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 00 đến 18 

giờ

73 123 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT NGOÀI GIỜ

Bác sỹ Vũ Kỳ Mạnh Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số 231 đƣờng Nguyễn Văn Cừ; P. 

Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

74 125 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA  SIÊU ÂM MẦU 4D

Bác sỹ. Đoàn Thị Tuyết 

Dung

Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 25, đƣờng Thanh Sơn, tổ 1, 

khu 1, phƣờng Thanh Sơn, TP. 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 Từ 07 giờ 30 đến 21 

giờ hàng ngày x 07 

ngày/tuần

75 126 PHÕNG XÉT NGHIỆM 

VƢƠNG MINH CHÂU

Cử nhân đại học xét 

nghiệm y học Vƣơng 

Quốc Hải

Phòng xét nghiệm Tổ 4, khu 7, phƣờng Cẩm Thành, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

76 128 PHÕNG KHÁM NỘI Bác sỹ Phạm Đức Hậu Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn Mễ xá 3, xã Hƣng Đạo, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

77 130 PHÕNG KHÁM NỘI CÓ SIÊU 

ÂM

Bác sỹ Nguyễn Văn Thanh Phòng khám 

chuyên khoa nội

Khu Vĩnh Tuy I, Thị trấn Mạo 

Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17 

giờ

78 131 PHÕNG KHÁM NỘI Bác sỹ Vũ Thị Hiền Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 8B, Khu I, phƣờng Hà Phong, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Toàn thời gian

79 132 PHÕNG KHÁM NỘI Bác sỹ Nguyễn Thị Hƣởng Phòng khám 

chuyên khoa nội

514 đƣờng Trần Phú, P. Cẩm 

Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 20 giờ



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

80 133 PHÕNG KHÁM HÀ SƠN HẢI Bác sỹ Hà Cát Lƣợng Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 38 Trần Quốc Tảng, Bạch 

Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 19 

giờ

81 134 PHÕNG CHẨN TRỊ ĐÔNG Y Y sỹ YHCT Lê Văn Đạt Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số nhà 395, đƣờng Trần Phú , 

Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ

82 136 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Bác sỹ Phạm Thị Bính Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 6, phố Hoàng Long, P. Bạch 

Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 19 giờ

83 137 DỊCH VỤ Y TẾ TƢ NHÂN Y tá trung học Trần Thị 

Thoại

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 43, Khu 12, Phƣờng Quang 

Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 20 giờ

84 138 DỊCH VỤ Y TẾ Y tá trung học Vũ Thị 

Ngọc

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 9, Khu 3, Quang Trung, Uông 

Bí, Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 19 giờ

85 139 DỊCH VỤ Y TẾ Hộ sinh trung học Phạm 

Thị Hải Yến

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Bí Trung II, Phƣơng Đông, Uông 

Bí, Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 19 giờ

86 140 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ Nguyễn Văn Xuân Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Thôn Trại Thông, xã Bình Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 20 giờ

87 141 DỊCH VỤ Y TẾ PHƢƠNG 

NGA

Y sỹ Nguyễn Thị Nga Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Thôn Bình Sơn Đông, xã Bình 

Dƣơng, Đông Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

88 142 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ Phạm Quang Hải Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 8, Khu I, Thị trấn Đông Triều, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

89 143 DỊCH VỤ Y TẾ PHI PHƢỢNG Y sỹ Nguyễn Thị Phƣợng Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 1, Khu Vĩnh Hòa, Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

90 145 DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ Y sỹ Lê Thị Vân Tý Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Số 25 Hoàng Văn Thụ, TTr Đầm 

Hà, Huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 18 

giờ 

91 147 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC HÀ NỘI

Bs. Đỗ Thanh Long Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 194, đƣờng Trần Phú, tổ 1, 

khu 1, phƣờng Cẩm Thành, TP. 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 18 

giờ hàng ngày x 07 

ngày /tuần

92 151 NHA KHOA VIỆT NHẬT Chế Quang Phƣớc Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 795 đƣờng lê Thánh Tông, 

tổ 78, khu 5, phƣờng Bạch Đằng, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ  hàng ngày x 07 

ngày /tuần

93 152 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

DŨNG MAI - CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Bác sỹ Bùi Thị Mai Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 2 Đƣờng Bái Tử Long, P. Cẩm 

Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

94 155 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

ĐỨC HÙNG

Bác sỹ Đào Đức Hùng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

85 đƣờng Trần Nhân Tông, P. Yên 

Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17 

giờ 30



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

95 156 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

THẾ KỶ

Bác sỹ Trần Thị Kim Oanh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 570  Trần Nhân Tông, P. 

Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17 

giờ 31

96 158 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA Bác sỹ Nguyễn Đình Hòe Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số 160 đƣờng An Tiêm, phƣờng 

Hà Khẩu, TP. Hạ Long

Từ 7 giờ đến 20 giờ

97 159 PHÕNG KHÁM BÁC SỸ BÍCH Bác sỹ Linh Thị Bích Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 2, khu 4D, Phƣờng Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 20 giờ

98 160 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA 

CÓ SIÊU ÂM

Bác sỹ Phạm Thị Tố Tâm Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 32 tổ 5, khu 6A, Phƣờng 

Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 20 giờ

99 162 a PHÒNG KHÁM TRÍ THÀNH Bác sỹ Nguyễn Thị Bích 

Liên; 

Phòng khám 

chuyên khoa nội 

Số nhà 269 Trần Nhân Tông, 

Phƣờng Yên Thanh, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ

100 162 b PHÒNG KHÁM TRÍ THÀNH Bác sỹ  Đặng Sóng Bồi; Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Số nhà 269 Trần Nhân Tông, 

Phƣờng Yên Thanh, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ

101 163 PHÕNG KHÁM NỘI TUỆ 

TĨNH

Bác sỹ Nguyễn Thị Tân Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tầng 2, số 124A Đƣờng Tuệ Tĩnh, 

Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 18giờ



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

102 165 PHÕNG KHÁM VÀ CHỮA 

BỆNH NỘI KHOA TƢ NHÂN

Bác sỹ Nguyễn Văn Bắc Phòng khám 

chuyên khoa nội

Khu 8, đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Hải Hòa, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 19  

giờ 30 các ngày

103 168 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA CÓ SIÊU ÂM

Bác sỹ Vũ Thị Tính Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Tổ 5, Khu Vĩnh Xuân, Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Toàn thời gian

104 170 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ Bùi Quang Truyền Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Khu 4, phƣờng Hải Hòa, Móng 

Cái, Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

105 172 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ Nguyễn Duy Hƣng Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Thôn 9, xã Hải Xuân, Móng Cái, 

Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

106 173 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HƢƠNG THÔNG

Lƣơng Y Nguyễn Hoàng  

Thông

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Km12 xã Hải Tiến, Móng Cái, 

Quảng Ninh

Từ 6h00 đến 18h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

107 174 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LÊ VĂN SÂM

Y sỹ YHCT Lê Văn Sâm Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Khu 5; Phƣờng Nam Hòa; Thị xã 

Quảng Yên; Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 18h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

108 175 CƠ SỞ THU HÀ - CHẨN TRỊ 

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y sỹ YHCT Nguyễn Thị 

Hợi

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 1, tổ 3, khu 5B, P. Bãi Cháy, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

109 179 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI

Bác sỹ Lê Ngọc Thinh Phòng khám 

chuyên khoa nội

Khu 4, phƣờng Hải Hòa, TP. 

Móng Cái, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

110 182 PHÕNG KHÁM BÁC SĨ MINH 

DƢƠNG

Bác sĩ Trần An Dƣơng Phòng khám 

chuyên khoa phục 

hồi chức năng và 

VLTL

Số nhà 07, phố Kim Đồng, tổ 1, 

khu 1, phƣờng Hồng Hà, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17 giờ đến 20 giờ 

30 thứ 2 - thứ 6; Từ 

07 giờ đến 20 giờ 30 

thứ bẩy, chủ nhật

111 183 PHÕNG KHÁM NGOÀI GIỜ Bác sỹ Hà Đại Huy Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, 

Hải Hà, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

112 184 PHÕNG KHÁM NGOÀI GIỜ Bác sỹ Đào Thị Thanh 

Thủy

Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, 

Hải Hà, Quảng Ninh

Toàn thời gian

113 185 PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

THIỆN TÂM

Bác sỹ Nguyễn Chí Dũng Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 55 đƣờng 25/4, phƣờng Hồng 

Gai, TP, Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 19h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

114 186 PHÕNG CHẨN TRỊ Y  HỌC 

CỔ TRUYỀN

Y sỹ YHCT Hà Ngọc Vỹ Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 246 Tổ 25B, khu 7, Phƣờng 

Quang Trung, Uông Bí, Quảng 

Ninh

Từ 7h30 đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

115 189 KÍNH MẮT THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

Bác sỹ Nguyễn Thị Hồng 

Thái

Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc

Số 703 Lê Thánh Tông; Tổ 59; 

khu 4; Phƣờng Bạch Đằng; TP. Hạ 

Long; Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

116 191 DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ 

ĐỨC AN

Nguyễn Đức An Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Số 311 tổ 24 phƣờng Quang 

Trung; TP. Uông Bí; Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

117 192 NHA KHOA HẠ LONG Bác sỹ Dƣơng Thị Thế Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 308 đƣờng Vũ Văn Hiếu, tổ 2, 

khu 5, P. Hà Tu, TP. Hạ Long; 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ

118 193 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT

Bác sỹ Nguyễn Thu Nga Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Ô 16, Lô 8, khu đô thị Tây Cầu 

Trới, H. Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

119 196 PHÕNG KHÁM  NỘI KHOA Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 7, khu I, P. Giếng Đáy, TP. Hạ 

Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

120 197 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA

Bác sỹ Lê Văn Cƣơng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 45, tổ 2, khu 2, P. Yết 

Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

121 198 PHÕNG KHÁM NỘI CÓ SIÊU 

ÂM

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 5, khu 10, thị trấn Trới, H. 

Hoành Bồ Quảng Ninh 

Ngoài giờ hành chính

122 201 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM 

BÁC SỸ NHAN

Bác sỹ Trƣơng Thị Nhan Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Số nhà 35, Khu 4, thị trấn Cái 

Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng 

Ninh

Toàn thời gian

123 202 PHÕNG KHÁM BỆNH PHỤ 

KHOA

Bác sỹ Nguyễn Thị Thâm Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Tổ 3; khu Minh Tiến A, P. Cẩm 

Bình, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Toàn thời gian

124 204 PHÕNG KHÁM TƢ NỘI SOI 

TAI, MŨI, HỌNG

Bác  sỹ  Hoàng Ngọc Hƣng Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Tổ 6; khu 8; phƣờng Hồng Hà; 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

125 205 ( 

cấp lại)

PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA MÓNG CÁI

Bác sỹ Nguyễn Hữu Cao Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 144 B, đƣờng Hùng vƣơng, 

phƣờng Ka Long, TP. Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ 30  

đến 22 giờ thứ 2- thứ 

6, thứ 7 CN từ 07 giờ 

30 đến 22 giờ 

126 206 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI TÂM PHÖC HÀ 

NỘI

Bác sỹ Nguyễn Thị Bình 

Minh

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Phố Đông Tiến 1 - Thị trấn Tiên 

Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

127 207 PHÒNG  KHÁM CHUYÊN 

KHOA XÉT NGHIỆM  TÂM 

PHÖC HÀ NỘI

Bác sỹ Nguyễn Thị Thiên 

Hƣơng

Phòng xét nghiệm Phố Đông Tiến 1 - Thị trấn Tiên 

Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

128 208 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Bác sỹ Tô Xuân Tú Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 5 Phố Bà Triệu, P. Cẩm Đông, 

TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

từ 7 giờ 30 đến 20 giờ



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

129 209 CƠ SỞ  DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị 

Nghi

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Ki ốt số 15, Chợ Hạ Long 1, P. 

Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ  30 đến 18 

giờ

130 210 CƠ SỞ  DỊCH VỤ Y TẾ MƠ 

LY

Cử nhân điều dƣỡng Trần 

Thị Ly

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Ki ốt số 11, Chợ Hạ Long 1, P. 

Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

131 211 CƠ SỞ  DỊCH VỤ Y TẾ HOÀI 

HƢƠNG

Y tá trung học Nguyễn 

Thị Hƣơng

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Ki ốt số 5, Chợ Hạ Long 1, P. 

Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ  30 đến 18 

giờ

132 213 CƠ SỞ  DỊCH VỤ Y TẾ HỒNG 

CHANH

Y tá trung học Nguyễn 

Thị Chanh

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

466, Đƣờng Trần Nhân Tông, 

Thanh Sơn, TP. Uông Bí, Quảng 

Ninh

Từ 7giờ  00 đến 18 

giờ

133 214 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y: Nguyễn Thị Vân 

Hà

Phòng chẩn trị Y 

học cổ truyền

Ki ốt số 01,03 chợ Hạ Long, 

phƣờng Bạch Đằng, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 18 giờ 

30 hàng ngày x 07 

ngày/ tuần

134 215 PHÕNG CHẨN TRỊ YHCT  

ĐỨC HỘI

Lƣơng Y Nguyễn Đức Hội Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 24 Hoàng Hoa Thám, Mạo 

Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 00 đến 18 

giờ

135 216 DỊCH VỤ Y TẾ TRỒNG 

RĂNG GIẢ DUNG HƢỜNG

Y tá trung học Nguyễn 

Thị Hƣờng

Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Ki ốt số 10, Chợ Hạ Long 1, P. 

Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 18 

giờ

136 217 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

BÁC SỸ ĐỨC QUYẾT

Bác  sỹ  Nguyễn Đức 

Quyết

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 9, khu 2, Phƣờng Giếng Đáy, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30  đến 20 

giờ



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

137 220 DỊCH VỤ Y TẾ NHUNG 

HƢƠNG

Nữ hộ sinh Trần Thị 

Nhung

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 43, Khu 4B1, Phƣờng Cửa 

Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ  30 đến 20 

giờ

138 221 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA Y 

CAO HÀ NỘI MÓNG CÁI

Bác sĩ Bùi Thanh Tùng Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 34, Tuệ Tĩnh, phƣờng Ka 

Long, thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng NInh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ hàng ngày x 07 

ngày /tuần

139 223 PHÕNG KHÁM NỘI SIÊU ÂM Bác sỹ Nguyễn Anh Dũng Phòng khám 

chuyên khoa nội

207 Đƣờng Hoàng Thạch, Vĩnh 

Tuy 2, Mạo Khê, Đông Triều, 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

140 227 DỊCH VỤ Y TẾ Điều dƣỡng đa khoa 

Nguyễn Thị Thùy Liên

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 14; khu II, Phƣờng Hà Trung, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 7 giờ  30 đến 18 

giờ

141 228 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN NINH THANH 

ĐƢỜNG

Y sỹ Y học cổ truyền 

Triệu Quốc Thanh

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 260 Đƣờng Trần Quốc Tảng, P. 

Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

142 231 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 108 

Bác sỹ Phạm Văn Khải Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 230 Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng 

Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

143 232 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

THẨM MỸ HẢI OANH

Bác sỹ Trần Văn Hải Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Khu Vĩnh Thông, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh

Toàn thời gian

144 234 PHÕNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG  THIỆN TÂM

Bác sỹ Phạm Quang Thiện Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số 318 Trần Nhân Tông , P. 

Thanh Sơn, TP. Uông Bí, Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

145 235 PHÒNG KHÁM NHI Bác sỹ Phạm Thị Minh 

Hƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa nhi 

Số 20 Đƣờng Tuệ Tĩnh, P. Thanh 

Sơn, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 8  giờ  00 đến 20 

giờ



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

146 236 PHÕNG KHÁM BỆNH 646 Bác sỹ. Đỗ Quốc Việt Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 646, tổ 6, khu 11, phƣờng 

Thanh Sơn, TP.Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

 Từ 08 giờ đến 20 giờ 

hàng ngày x 07 

ngày/tuần

147 237 PHÕNG KHÁM 103  HÀ NỘI Bác sỹ Võ Hồng Cang Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn Mễ Xá, xã Hƣng Đạo, Đông 

Triều, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 00 đến 21giờ 

148 238 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA SIÊU ÂM

Bác sỹ Nguyễn Đức Trung Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Khu Vĩnh Quang , Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

149 239 PHÕNG KHÁM BỆNH 646 

(CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH)

Bác sỹ Đào Việt Dũng Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh 

Số nhà 646 Trần Nhân Tông, 

Phƣờng Thanh Sơn; TP. Uông Bí, 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

150 240 DỊCH VỤ Y TẾ HỒNG LĨNH Y tá trung học Trần Thị 

Nga

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số 386 , Nguyễn Đức Cảnh,Tổ 3, 

khu 3B; Phƣờng Quang Hanh; TP. 

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ  30 đến 18 

giờ

151 243 PHÒNG KHÁM BÌNH MINH 

HÀ NỘI

Bác sỹ Đoàn Thị Nguyện Phòng xét nghiệm Số 4, Trần Bình Trọng, TTr 

Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng 

Ninh

Từ 8  giờ  00 đến 19 

giờ hàng ngày

152 245 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

VIỆT ĐỨC

Bác sỹ Vũ Văn Thanh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 61 Nguyễn Du, Phƣờng Quang 

Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

153 246 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM - 

BÁC SỸ MAI VŨ KHIÊM

Bác sỹ Mai Vũ Khiêm Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Tổ 3, Tre Mai, Phƣờng Nam Khê, 

TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

154 249 PHÕNG KHÁM NGOÀI GIỜ 

CHUYÊN KHOA NHI

Bác sỹ Nguyễn Thị Ân Phòng khám 

chuyên khoa nhi 

Số 174 tổ 5, khu I, Phƣờng Cao 

Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

155 251 PHÒNG KHÁM NHI NGOÀI 

GIỜ

Bác sỹ Nguyễn Quang 

Vinh

Phòng khám 

chuyên khoa nhi 

Tổ 12, khu II, Phƣờng Trƣng 

Vƣơng, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

156 252 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM Bác sỹ Đỗ Thị Dung 

Phụng

Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Mễ Xá II - xã Hƣng Đạo - Huyện 

Đông Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

157 253 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH TÂM PHÖC

Bác sỹ Lê Đức Tuân Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Phố Đông Tiến 1 - Thị trấn Tiên 

Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

từ 7 giờ 30 đến 20 giờ

158 254 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM Bác sỹ Lê Thị Kim Oanh Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Số 4, phố Thƣơng Mại, phƣờng 

Quang Trung ; Uông Bí, Quảng 

Ninh

Toàn thời gian

159 256 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT NGOÀI GIỜ

Bác sỹ Đỗ Văn Tân Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 275, tổ 7, khu I, phƣờng Yên 

Thanh, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính; từ 8/2020 đã 

phê duyệt toàn thời 

gian

160 258 PHÕNG KHÁM NỘI BS MINH 

TÂM

Bác sỹ Trịnh Thị Minh 

Tâm

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Ki ôt số 1, đƣờng 12/11 phƣờng 

Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 18 

giờ 

161 259 PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y 

TRẦN MINH TUYẾN

Y sỹ YHCT Trần Thị 

Châm

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Tổ 38, khu 4, phƣờng Hà 

Khẩu,TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ 

162 262 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT

Bác sỹ Hoàng Văn Khải Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Khu Bình Công 2, Thị trấn Bình 

Liêu,  Bình Liêu, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

163 264 CƠ SỞ  THIỆN PHÖC ĐƢỜNG Y sỹ  YHCT Vũ Thị Thắm Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Tổ 4; Khu 7, Thị trấn Trới, H. 

Hoành Bồ, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17 

giờ

164 266 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

TAI MŨI HỌNG

Bác sỹ Nguyễn Văn Thành Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số 741 Lê Thánh Tông, P. Bạch 

Đằng, TP, Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 8 giờ 00 đến 19 

giờ 

165 267 PHÕNG KHÁM NỘI HÕA AN Bác sỹ Nguyễn Thị Thu 

Hằng

Phòng khám 

chuyên khoa Nội

Số nhà 276, tổ 19, khu 2, Phƣờng 

Cao Thắng, TP. Hạ Long. Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

166 270 PHÕNG KHÁM 103 HÀ NỘI Kỹ thuật viên đại học 

Dƣơng Thị Cự

Phòng xét nghiệm Thôn Mễ Xá, xã Hƣng Đạo, 

Huyện Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 8 giờ 00 đến 20 

giờ 

167 272 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA Bác sỹ Nguyễn Quang 

Nhuận

Phòng khám 

chuyên khoa Nội

Số nhà 44, phố II, Mạo Khê, Đông 

Triều, Quảng Ninh

Toàn thời gian

168 274 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng Y Trịnh Thị Bình Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Tổ 100, khu 8, Phƣờng Cẩm Phú, 

TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17 

giờ

169 275 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Bác sỹ Vũ Thị Hồng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Phố Hồ xuân Hƣơng- khu 9 , 

P.Quảng Yên, TX Quảng Yên, 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

170 277 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI 

Bác sỹ Vi Thị Lƣơng Phòng khám 

chuyên khoa Nội

Khu nhà B Chợ Vƣờn Đào, Bãi 

Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17 

giờ

171 280 DỊCH VỤ Y TẾ KTVTH Đinh Công Tuấn Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Thôn Mễ Xá1, Hƣng Đạo, Đông 

Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

172 283 PHÕNG KHÁM HỒNG HÀ Bác sỹ Uông Hồng Hợp Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số 182- Hoàng Hoa Thám, Mạo 

Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

173 285 PHÕNG MẠCH ĐÔNG Y TRÍ 

ĐỨC ĐƢỜNG

Bác sỹ Nghiêm Minh 

Hoàng

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Tổ 7 khu 8 Phƣờng Bãi Cháy, Hạ 

Long, Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 18 

giờ

174 288 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA PHỤ SẢN - KẾ 

HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Bác sỹ Nguyễn Thị Tiến Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Khu 9, Phƣờng Quảng Yên, TX 

Quảng Yên, Quảng Ninh.

Toàn thời gian

175 289 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA - BS KHAY

Bác sỹ Trần Thị Khay Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Đầu Đình, Đức Chính, Thị trấn 

Đông Triều, Huyện Đông Triều, 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

176 290 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

NGOÀI DA HOA LIỄU

Bác sỹ Trịnh Quang Phái Phòng khám 

chuyên khoa Da 

Liễu

Số nhà 3, Tổ 5 Phƣờng Cẩm Tây, 

TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

177 291 PHÕNG CHẨN TRỊ TÍN 

ĐƢỜNG

Lƣơng Y Lƣu Thị Yến Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Tổ 38 khu Đông Tiến 1 , Phƣờng 

Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 18 

giờ

178 295 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT NHA KHOA TDL

Bác sỹ Trần Phúc Khánh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

SN 98 khu 3, Thị trấn Cái Rồng, 

huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Từ 8h 00 đến 18h 00

179 297 NHA KHOA TÂM ĐỨC Bác sỹ Trịnh Lê Uyên Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Cổng số 1, Đƣờng Mới, thị trấn 

Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, 

Quảng Ninh

Từ 8h 00 đến 18h 00

180 298 NHA KHOA VINH QUANG Bác sỹ Thái Vinh Quang Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 43, tổ 6, khu Lê Hồng Phong, 

đƣờng Trần Phú, P. Cẩm Tây, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

181 299 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ Trƣơng Văn Quế Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Khu 1, Thị trấn Trới, Hoành Bồ, 

Quảng Ninh

Từ 7 h 00 đến 20 h 00



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

182 301 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Lƣơng Y Lê Xuân Sáng Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 3, tổ 6, khu 4, phƣờng Cẩm 

Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 20h00

183 302 NHA KHOA ÚC CHÂU Bác sỹ Trịnh Việt Trang Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 7, đƣờng Nguyễn Văn Cừ,  

phƣờng Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh.

Từ 7 giờ  đến 22 giờ  

các ngày

184 303 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HOÀNG LOAN

Y sỹ YHCT Bùi Thị Loan Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số nhà 23, tổ 5, phƣờng Cẩm Tây, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 19 

giờ  các ngày

185 304 KHÁM CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA NHI

Bác sỹ Nguyễn Thị Tuyết 

Ngọc

Phòng khám 

chuyên khoa nhi 

Số nhà 5, tổ 1, khu 2, phƣờng Yết 

Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ  đến 18 giờ  

các ngày

186 305 TRỒNG RĂNG TÂN TIẾN Nguyễn Minh Tân Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Số nhà 171 Hoàng Hoa Thám, thị 

trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ  đến 17 giờ  

các ngày

187 306 PHÕNG KHÁM 416 - BÁC SỸ 

NHÀN

Bác sỹ Lƣơng Thị Nhàn Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 250 đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 4 khu 4, phƣờng Vàng 

Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

188 308 NHA KHOA THẨM MỸ 

HOÀNG LONG

Bs Nguyễn Văn Long Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Thôn 1, xã Đức Chính, huyện 

Đông Triều, tỉnh Quảng NInh

Toàn thời gian

189 311 PHÕNG KHÁM NỘI NGOÀI 

GIỜ

Bs Lê Thị Phƣợng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 48 B, khu 4B, P. Hà Phong, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

190 312 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ Phan Thị Nguyệt Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 10, khu 3, phƣờng Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 17 giờ 

các ngày trong tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

191 313 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

SIÊU ÂM MÀU 4 CHIỀU

Bs Phạm Văn Tâm Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Tổ 11, khu 6, P. Hồng Hà, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 21 

giờ các ngày trong 

tuần

192 314 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu 

Phƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 116, Kênh Liêm, phƣờng 

Cao Thắng,  thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

193 316 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Y sỹ YHCT Vũ Thị Quyết Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số nhà 145 tổ 3 khu 11, phƣờng 

Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 18 giờ 

30 các ngày

194 318 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Bác sỹ Vũ Quang Tích Phòng khám 

chuyên khoa phục 

hồi chức năng và 

VLTL

Số nhà 1B, ngõ 21, đƣờng Nguyễn 

Văn Cừ, P. Hồng Hải, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

các ngày

195 319 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

Bác sỹ Nguyễn Duy Tiết Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số nhà 57, đƣờng 25/4, tổ 10, khu 

3, phƣờng Hồng Gai, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 18 giờ 

các ngày

196 320 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LƢƠNG Y LÊ 

VĂN XỨNG

Lƣơng y Lê Văn Xứng Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 28, tổ 31B, khu 3, phố 

Thành Công, P. Cao Xanh, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ  đến 19 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

197 322 NHA KHOA QUỐC TẾ MỸ Bác sỹ Lê Xuân Thảo Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 29, đƣờng Trần Phú, 

phƣờng Cẩm Tây, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 21 

giờ các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

198 323 PHÕNG KHÁM NỘI SOI TAI 

MŨI HỌNG

Bác sỹ Nguyễn Thị Hạnh Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Tổ 6, khu 5A, phƣờng Cẩm Trung,  

 thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Toàn thời gian

199 324 

(cấp lại)

PHÕNG SIÊU ÂM  5D SẢN 

TÂM ĐỨC

Bác sĩ: Vũ Phú Quý Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Số nhà 129A, đƣờng Vân Đồn, P. 

Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 17 

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày/tuần

200 326 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

VIỆT

Bác sỹ Lê Quang Vƣơng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 566 tổ 1, khu 6, phƣờng Hà 

Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 08 giờ  đến 21 giờ 

các ngày

201 328 CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ ĐH điều dƣỡng Lê Thị 

Hƣơng

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 5, khu 2, phƣờng Hồng Hà, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

202 329 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA 

SIÊU ÂM

Bác sỹ Trƣơng Thu Giang Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 621, đƣờng Nguyễn Văn 

cừ, tổ 5, khu 7, phƣờng Hồng Hà, 

TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

203 330 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT ĐOÀN THIỆN

Bác sỹ Nguyễn Minh 

Thiện

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Khu Khe Cát, phƣờng Minh 

Thành, TX. Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17  

giờ 30 các ngày

204 331 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT TÂM ĐỨC 1

Bác sỹ Trịnh Viết Gôn Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 97, Hoàng Hoa Thám, thị 

trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20  

giờ các ngày

205 332 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT HẢI 

HẬU

Bác sỹ Nguyễn Đình Hải Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Tổ 4, khu 3, thị trấn Trới, huyện 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

206 334 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI

Bác sỹ Ngô Văn Khánh Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Tổ 8, khu 8, phƣờng Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

207 335 NHA KHOA VIỆT PHÁP HÀ 

NỘI

Bác sỹ Lâm Thị Thanh 

Thủy

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 1-3 Trần Quốc Tảng, P. 

Bạch Đằng, TP.Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 19 

giờ 30 các ngày

208 336 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

VIỆT ÖC

Bác sĩ Tô Đức Sinh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 17 Kênh Liêm, phƣờng 

Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 08 giờ  đến 20 giờ  

 hàng ngày x 07 ngày 

/ tuần

209 337 DỊCH VỤ Y TẾ MINH NGỌC Điều dƣỡng Lƣu Quý 

Ngọc

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số nhà 23 khu phố 2, thị trấn Mạo 

Khê, huyện Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 17 giờ 

30 các ngày

210 338 DỊCH VỤ Y TẾ PHAN THỊ 

HƢỜNG

Y sỹ Phan Thị Hƣờng Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Tổ 7, khu 2, phƣờng Giếng Đáy, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

các ngày

211 339 DỊCH VỤ Y TẾ TƢ NHÂN Điều dƣỡng Đinh Thị 

Nhạn

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số nhà 383, đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, P, Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 22 giờ 

các ngày

212 340 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN

Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 235, tổ 8, khu 6, phƣờng 

Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 20 giờ 

các ngày

213 342 BÁC SỸ TRẦN TÔN PHÕNG 

KHÁM CHUYÊN KHOA 

NGOẠI 

Bác sỹ Trần Quang Tôn Phòng khám 

chuyên khoa ngoại

Số nhà 15B Hoàng Long, Tổ 103, 

khu 6, P. Bạch Đằng, TP.Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 18 giờ 

hàng ngày



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

214 343 PHÕNG CHẨN TRỊ YHDT 

THÁI THỊNH ĐƢỜNG

Lƣơng y Nguyễn Hữu Kiên Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 313, tổ 30, khu 3, phƣờng 

Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7giờ đến 19 giờ 

hàng ngày

215 344 NHA KHOA CHÍ HƢƠNG, 

KHÁM CHỮA BỆNH RHM - 

TRỒNG RĂNG

Bác sỹ Đào Văn Chí Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 254 Trần Khánh Dƣ, P. Quảng 

Yên, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày 

216 345 PHÕNG KHÁM VIỆN LAN Bs Nguyễn Thị Kim Lan Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Tổ 2, khu 3, thị trấn Trới, huyện 

Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ  các ngày trong 

tuần

217 346 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM VÌ 

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Bác sỹ Bùi Đăng Tôn Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Số nhà 43 Tổ 6, khu 6, phƣờng 

Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

218 347 DỊCH VỤ Y TẾ Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị 

Thỏa

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số nhà 38 , tổ 1 khu 1, phƣờng 

Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 19 giờ 

30 hàng ngày

219 348 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA HẠ LONG
Trƣơng Hữu Cƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản

Số nhà 79 Kênh Liêm, phƣờng 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00-21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30-21h00 thứ 7 và 

chủ nhật hàng tuần

220 350 NHA KHOA QUỐC TẾ Bác sĩ Trƣơng Thị Minh 

Nghĩa

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 117 Kênh Liêm, tổ 20, khu 2B, 

phƣờng Cao Thắng, TP Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 20 

giờ hàng ngày  / tuần

221 351 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT VIỆT HƢNG

Bác sỹ Nguyễn Văn Hùng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Tổ 5, khu 11, phƣờng Việt Hƣng, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ hàng ngày



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

222 354 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

THIÊN TÂN  - CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ Y TẾ THIÊN TÂN

Bác sĩ Trần Minh Khang Phòng khám đa 

khoa

Số 25 Lý Thƣờng Kiệt, thị trấn 

Tiên Yên, H. Tiên Yên, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 17 

giờ 30 hàng ngày 07 

ngày / tuần

223 355 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG ĐÔ  - CÔNG TY CỔ 

PHẦN Y TẾ ĐÔNG ĐÔ

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Doãn Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 716, tổ 8, khu 7, phƣờng 

Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 17 

giờ 30 hàng ngày 07 

ngày / tuần

224 358 Phòng khám sản phụ khoa 

KHHGĐ - Trung tâm tƣ vấn, 

dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, 

chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Bác sỹ Nguyễn Thị Hậu Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Tổ 5, khu 12, phƣờng Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 19 

giờ các ngày trong 

tuần

225 359 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

ANH THẮNG

Bác sỹ  Đào Văn Hiến Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Tổ 10, khu 3, phƣờng Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

các ngày trong tuần

226 360 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT CALI SÀI GÕN

Bác sĩ Đỗ Đức Mạnh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 296 Trần Phú, phƣờng Cẩm 

Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 8h đến 21h hàng 

ngày x 7 ngày/tuần

227 361 DỊCH VỤ Y TẾ BÙI VĂN 

ĐÀM

Y sỹ Bùi Văn Đàm Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số nhà 146, tổ 4, khu 3, phƣờng 

Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ các ngày trong 

tuần

228 363 a PHÕNG RĂNG TÂN TIẾN 2 Y sỹ răng, nha công 

Nguyễn Minh Tiến

Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

các ngày trong tuần

229 363 b PHÕNG CHẨN TRỊ YHCT 

PHÖC LÂM ĐƢỜNG

Y sỹ YHCT Lâm Thanh 

Triết

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Tổ 4, khu 4B, phƣờng Cẩm 

Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 20 giờ 

các ngày trong tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

230 366 a NHA KHOA VIỆT NHẬT 2 Bác sỹ Ngô Xuân Năm Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 4, đƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng 

Hòa Lạc, TP. Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ các ngày trong 

tuần

231 368 PHÕNG KHÁM SƠN DUNG Bác sỹ Nguyễn Thanh Sơn Phòng khám 

chuyên khoa da liễu

Số nhà 15, Phố Hải Long, tổ 1, 

khu 4A, phƣờng Hồng Hải, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

232 370 PHÕNG CHẨN TRỊ YHCT 

ĐÌNH HƢNG ĐƢỜNG

Y sỹ YHCT  Bùi Đình 

Hƣng

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

 Số B3, khu Ki ốt B chợ trung tâm 

Hải Hà, thị trấn Quảng Hà, huyện 

Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 20 giờ 

các ngày trong tuần

233 373 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT

Bác sĩ Nguyễn Thị Dịu Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số 541, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, tổ 

8, khu 5, phƣờng Hồng Hải, TP 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: từ 17h đến 21h;

Thứ 7, chủ nhật: từ 

8h đến 20h.
234 374 PHÕNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG

Bác sỹ Trần Thế Quang Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 126A, tổ 1, khu 1,  phƣờng 

Cao Xanh, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

235 375 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA - BS MAI THANH 

HẰNG

Bác sỹ Mai Thanh Hằng Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 33, tổ 1, khu 6B,  phƣờng 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Trƣớc Ngoài giờ 

hành chính, đã phê 

duyệt làm toàn thời 

gian từ 8/2020

236 376 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

QUỐC TẾ TLT

Bác sỹ Đƣờng Hoàng 

Lƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 491, đƣờng Quang Trung, 

P. Quang Trung, TP. Uông Bí , 

tỉnh Quảng NInh

Từ 8 giờ đến 20 giờ 

các ngày trong tuần

237 377 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN - HỘI CHŨ 

THẬP ĐỎ TỈNH QUẢNG 

NINH

Bác sỹ Tăng Chí Dẩu Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

 Số nhà 37, phố Thống Nhất, thị 

trấn Tiên Yên, huyện Tiên yên, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ 30 các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

238 378 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

ĐỘ LƢỢNG

Bác sỹ Phan Văn Độ Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 209 khu 5, thị trấn Cái 

Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7h00 đến 21h00 

các ngày trong tuần

239 379 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH SÁNG HUỆ

Bác sỹ Long Văn Sáng Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Khu 6, thị trấn Cái Rồng, huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

240 381 KÍNH THUỐC MINH VƢƠNG Điều dƣỡng trung học 

Nguyễn Thị Xiêm

Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc

Số nhà 79, tổ 19, khu 6, phƣờng 

Quang trung, TP. Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ 30 

đến 21 giờ các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7 giờ 30  đến 21 giờ  
241 383 KÍNH MẮT ĐẶNG HIỀN THĐD Đặng Hoài Nam Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc

Số nhà 496, khu 8, đƣờng Quang 

Trung, phƣờng Quang Trung, TP. 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 20 giờ 

30 các ngày trong tuần

242 384 PHÕNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG BẢO LINH

Bác sĩ: Nguyễn Văn Bảo Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 5, tổ 2, khu 4A, phƣờng 

Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

20 giờ từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08 giờ đến 

20 giờ thứ bẩy , chủ 
243 385 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

TƢ NHÂN CẨM PHẢ - CÔNG 

TY TNHH THIÊN PHÚC

Bác sĩ Trƣơng Quang 

Dũng

Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 841, đƣờng Trần Phú, 

phƣờng Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

244 386 NHA KHOA THẨM MỸ 

QUỐC TẾ ATHENA

Phạm Tuấn Nghĩa Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 229, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng Hồng Hải, TP Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

245 389 Nha khoa Quốc tế 2 Bác sỹ Nguyễn Thị Chinh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 200, đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 1, khu 4D, phƣờng Hồng 

Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ các ngày; 7 ngày 

/tuần

246 390 Phòng khám răng hàm mặt Bác sỹ Vũ Duy Điều Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 39, phố Hoàng Hoa Thám, 

P. Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

247 391 

( CẤP 

LẠI)

PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

HUY HOÀNG

Bác sĩ Trƣơng Ngọc Cẩm Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 634A Trần Nhân Tông, tổ 

6, khu 11, phƣờng Thanh Sơn, TP. 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ thứ 2- thứ 6, 

thứ 7 CN từ 07 giờ 

đến 21 giờ 
248 392 PHÕNG KHÁM KIÊN CƢỜNG Bác sĩ Trần Mạnh Hùng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số 522, đƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng Hồng Hà, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ   đến 20 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

249 394 PHÕNG KHÁM NỘI ANH TÖ Bác sỹ Nguyễn Thị Dung Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 8, khu 5, phƣờng Mông 

Dƣơng, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ 30 các ngày trong 

tuần

250 396 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA  SIÊU ÂM MẦU 4 

CHIỀU

Bs. Nguyễn Thị Hoan Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

( Từ 17 giờ đến 21 

giờ: thứ hai - thứ sáu; 

Từ 07 giờ 30 đến đến 

21 giờ: Thứ bẩy, chủ 

nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

251 400 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

HẠNH DUNG

Bác sỹ CK. Bùi Thị Hòa Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 76 Trần Khánh Dƣ, khu 8, 

phƣờng Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

các ngày trong tuần

252 402 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI

Bác sỹ CKI. Nguyễn Thị 

Ngọt

Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Tổ 5, khu 6, Phƣờng Yết Kiêu, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

các ngày trong tuàn

253 407 BÁC SỸ KIỀU ANH - KHÁM 

CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

Bác sỹ Lê Thị Kiều Anh Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số nhà 190, tổ 1, khu 6B, P. Cẩm 

Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 16 giờ 30 đến 21 

giờ: thứ hai đến thứ 

6; Từ 07 giờ 30 đến 

19 giờ: thứ bẩy và 
254 408 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT ĐỨC OANH

Bs Hoàng Thị Kim Oanh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 01, ngõ 01, phố Minh Hà , 

P. Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

255 409 PHÕNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG AN PHÖ

Bs Nguyễn Thị Thu Hiếu Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 14, tổ 5, khu 6A, P. Cẩm 

Trung , TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

256 410 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI SỐ 1

Bác sỹ Hoàng Hải Công Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số 01, tổ 5, khu 9, P. Bãi Cháy, 

TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

các ngày trong tuần

257 411 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI TÂM PHÖC HÀ 

NỘI

Bác sỹ Đồng Quang Vinh Phòng khám 

chuyên khoa nội

Phố Đông Tiến 1, TTr Tiên Yên, 

H. Tiên yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 17  

giờ các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

258 412 PHÒNG KHÁM  BS CKI 

TRẦN THÙY DƢƠNG

Bác sỹ Trần Thùy Dƣơng Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Phố Hữu Nghị, tổ 3, khu 7, P. 

Thanh Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

259 414 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT NHA KHOA MINH ĐỨC 

- MAI ANH

Bác sỹ Trần Thị Oanh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 59, tổ 68, khu 7, P. Hà Khẩu, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 20 giờ 

các ngày trong tuần

260 416 DỊCH VỤ Y TẾ TRUNG 

NHUNG

Cử nhân điều dƣỡng Phạm 

Ngọc Trung

Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

số nhà 332, Bạch Đằng 1, P. 

Phƣơng Nam, TP. Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính

261 417 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT

Bác sỹ Nguyễn Văn Lân Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Tổ 1, khu 3, P. Trần Hƣng Đạo, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Toàn thời gian

262 420 THẨM MỸ QUỲNH MAI II Bs Hoàng Quỳnh Hoa Phòng khám 

chuyên khoa da liễu

Tổ 8, khu 4, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

263 423 DỊCH VỤ RĂNG GIẢ HỮU 

NHIỆM

Đồng Thị Nhiệm Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả

Số nhà 25, khu 6, đƣờng Quang 

Trung, phƣờng Quang Trung, TP. 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

các ngày trong tuần

264 424 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

HÀ ANH

BS. Nguyễn  Văn Xuyện Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 203, đƣờng Trần Phú, tổ 

30, khu 2B, phƣờng Cao Xanh, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ các ngày x 07 

ngày /tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

265 425 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA HÀ NỘI 

Nguyễn Danh Hòa Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 55, phố Nguyễn Du, 

phƣờng Quang Trung, TP. Uông 

Bí , tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ các ngày x 07 

ngày /tuần

266 427 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÁC SỸ QUÝ

Bác sỹ Ngô Xuân Quý Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số 218, đƣờng Nguyễn Bình, 

phƣờng Đông Triều, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ các ngày từ 

thứ 02 đến thứ 06; Từ 

07 giờ 30 đến 20 giờ 
267 430 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Bác sỹ Nguyễn Văn Tài Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 87, phố Kim Đồng, P. Hồng 

Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

20 giờ các ngày thứ 

hai đến thứ sáu;  8 

giờ  đến 20 giờ các 
268 431 NHA KHOA ÚC CHÂU 2 Bác sỹ Vƣơng Thị Huế Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Tổ 1, khu 5, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ  đến 20 giờ 

các ngày x07 ngày 

/tuần

269 433 PHÕNG KHÁM NHI QUẢNG 

NINH

Bác sỹ. Hoàng Tùng Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Nhà số 2 (tầng 2), phố Lê lai, tổ 1, 

khu 2, phƣờng Yết Kiêu, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng NiNh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 17 giờ đến 20 giờ 

30 : thứ hai đến thứ 

6; Từ 08 giờ đến 20 

giờ 30: thứ bẩy và 
270 434 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN BÁC SỸ PHẠM 

THANH TẬP

Bác sĩ Phạm Thanh Tập Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số 40 phố Thọ Xuân, phƣờng Hòa 

Lạc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng 

NInh

Từ 7 giờ  30 đến 21 

giờ hàng ngày x 07 

ngày /tuần

271 436 PHÕNG KHÁM Y ĐỨC BÁC 

SĨ TÂN

Bác sĩ Bùi Đình Tân Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tổ 67C, khu 6, phƣờng Cao Xanh, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ  30 đến 21 

giờ hàng ngày x 07 

ngày /tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

272 437 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT, KÍNH MẮT 

CHÍNH CHANG

Bác sĩ Nguyễn Văn Chính Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số nhà 530, tổ 6, khu 8, phƣờng 

Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

21 giờ các ngày thứ 

hai đến thứ sáu;  8 

giờ  đến 21 giờ các 
273 438 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT 

Bác sĩ Trƣơng Văn Siêu Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số nhà 81, khu 5, thị trấn Cái 

Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

21 giờ các ngày thứ 

hai đến thứ sáu;  8 

giờ  đến 20 giờ các 

ngày thứ bẩy, chủ nhật

274 439 DỊCH VỤ Y TẾ THĂNG LONG Y sĩ Nguyễn Thị Loan Cơ sở dịch vụ thay 

băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo 

huyết áp

Số nhà 179, Khu Hoàng Hoa 

Thám, P. Mạo Khê, TX. Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

21 giờ các ngày thứ 2 

-thứ 6; Từ 07 giờ  đến 

21 giờ các ngày thứ 

bẩy, chủ nhật

275 440 NHA KHOA VIỆT PHÁP Bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Tổ 23A, khu Phú Thanh Đông, 

phƣờng Yên Thanh, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ  đến 20 giờ 

các ngày x 07 ngày 

/tuần

276 441 NHA KHOA BÌNH AN Bác sĩ Đặng Thị Phƣơng 

Thúy

Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 815 khu Mễ Xá III, phƣờng 

Hƣng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 07h00 đến 

21h00 thứ 7 và chủ 

nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

277 443 PHÕNG KHÁM NỘI - NỘI 

TIẾT NHẬT NAM

Bác sĩ Trần Mạnh Hùng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 51, đƣờng Hoàng Quốc 

Việt, tổ 3, khu Thủy Sơn, phƣờng 

Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ  hàng ngày x 07 

ngày /tuần

278 445 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀ 

NỘI 1

Nguyễn Văn Thạch Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

số nhà 929 Trần Phú, phƣờng Cẩm 

Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính

279 447 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y NGUYỄN THỊ 

CHIẾN

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ô số 97,98 chợ Mạo Khê, phƣờng 

Mạo Khê, thị xã Đông Triều, 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 17  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

280 448 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LƢƠNG Y ĐỖ 

ĐỨC  THÁI

Lƣơng y ĐỖ ĐỨC  THÁI Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 39, tổ 2, Khu Vĩnh Thông, 

Phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

281 449 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y TRẦN THỊ VÂN Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ô số 422 chợ Mạo Khê, phƣờng 

Mạo Khê, thị xã Đông Triều, 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 17  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

282 450 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  LƢƠNG Y 

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Lƣơng y NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 526, Tổ 19, khu Nhuệ Hổ, 

phƣờng Kim Sơn, thị xã Đông 

Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

283 451 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN MAI TỐ LINH

Lƣơng y TRẦN VĂN 

THUÂN

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 11A,Tổ Xƣởng Giấy, khu 

Trạo Hà, phƣờng Đức Chính, thị 

xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

284 452 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  LƢƠNG Y 

PHẠM QUANG LONG

Lƣơng y PHẠM QUANG 

LONG

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà  26, Tổ Xƣởng Giấy, khu 

Trạo Hà, phƣờng Đức Chính, thị 

xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

285 453 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  LƢƠNG Y 

TRẦN HUY HƢNG

Lƣơng y TRẦN HUY 

HƢNG

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt 11A,12A, Chợ Cột, P. Đông 

Triều, thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 17  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

286 454 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TRẦN CHÍNH 

VĂN

Lƣơng y TRẦN CHÍNH 

VĂN

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 88, Khu III, p. Đông Triều, 

thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

287 455 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  HOÀNG  

CƢỜNG

Lƣơng y  HOÀNG  

CƢỜNG

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Thôn 7, Xã tràng An, thị xã Đông 

Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

288 456 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN KIỀU MAI

Lƣơng y NGUYỄN HỮU 

KIỀU

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Khu I, phƣờng Đức Chính, thị xã 

Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

289 457 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TRẦN HUY 

CHÂU

Lƣơng y  TRẦN ÁNH 

NGỌC

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số  nhà 05,  Khu 2, p. Đông Triều, 

thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

290 458 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y TRẦN ĐỨC 

THĂNG

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 152, phố Chợ Cột, p. Đông 

Triều, thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

291 459 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN ĐÔNG THỊNH

Lƣơng y TRẦN DANH 

BẢO

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 12, Khu 3, p. Đông Triều, 

thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

292 460 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  PHẠM VĂN 

BÌNH

Lƣơng y  PHẠM VĂN 

BÌNH

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Chợ Đạm Thủy, xã Thủy An, Thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

293 461 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LÂM NGỌC

Lƣơng y TRỊNH KHẮC 

NGỌC

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 630, Phố 2, Phƣờng Mạo 

Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

294 462 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  THẠCH ĐÔNG

Lƣơng y TRỊNH NGỌC 

THẠCH

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số Đ 86, Chợ Mạo Khê,  

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 17  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

295 463 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  THUẬN 

THÀNH

Lƣơng y TRỊNH KHẮC 

THÀNH

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 4, phố 1, Phƣờng Mạo Khê, thị 

xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

296 464 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y TRẦN THỊ 

HANH

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Tổ 4, Khu Vĩnh Sơn, Phƣờng Mạo 

Khê, thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 18  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

297 465 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y  NGUYỄN THỊ 

LỢI

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số 28,29, chợ Mạo Khê, P. 

Mạo Khê, TX. Đông Triều, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 17  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

298 466 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LƢƠNG Y 

NGUYỄN THẾ DÂN

Lƣơng y  NGUYỄN THẾ 

DÂN

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Thôn Quế Lạt, xã Hoàng Quế, thị 

xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

299 467 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LƢƠNG Y 

NHÂM SỸ RUYỆN

Lƣơng y NHÂM SỸ 

RUYỆN

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 10, Tổ 1, khu Dân chủ, 

Phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

300 468 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LƢƠNG Y 

TRỊNH THỊ LÁ

Lƣơng y TRỊNH THỊ LÁ Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Vĩnh Tuy I, phƣờng Mạo Khê, thị 

xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

301 469 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Y sỹ YHCT VŨ TRỌNG 

HẢO

Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Thôn Trại Thông, xã Bình Khê,  

thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

302 470 PHÕNG KHÁM NỘI, NỘI NHI Bác sĩ Vƣơng Minh 

Phƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Ô số 32 lô SC3 khu nhà ở sân 

vƣờn Cái Dăm, phƣờng Bãi Cháy, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

( Từ 17 giờ đến 21 

giờ từ thứ 2 đến thứ 

6; Từ 07 giờ đến 21 

thứ bầy và chủ nhật)

303 471 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LƢƠNG Y HỶ 

THỊ MIÊN

Lƣơng y Hỷ Thị Miên Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số 516, chợ Trung tâm, P. 

Quang Trung, Uông Bí, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 17  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

304 472 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN PHẠM THỊ MAI

Lƣơng Y Phạm Thị Mai Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số A02, dãy A, chợ Trƣng 

Vƣơng, P. Trƣng Vƣơng, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

305 473 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN BÙI THỊ THO

Lƣơng y Bùi Thị Tho Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số 510, chợ Trung tâm, P. 

Quang Trung, Uông Bí, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 17  giờ 

30 hàng ngày x 07 

ngày / tuần

306 474 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN NAM DƢỢC Y 

VÕ

Lƣơng y Nguyễn Văn 

Mạnh

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 23, phố Lý Nam Đế, khu Bạch 

Đằng 1, Phƣơng Nam, Uông Bí, 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 21  

giờ hàng ngày x 07 

ngày / tuần

307 475 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HỒ THỊ MÃO

Lƣơng y Hồ Thị Mão Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Tổ 4, khu 1, phƣờng Vàng Danh, 

TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 08 giờ  đến 22  

giờ hàng ngày x 07 

ngày / tuần

308 476 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN QUÝ ĐÔNG

Lƣơng y Nguyễn Đức 

Hùng

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 24,  Tổ 20, khu 6,  P. 

Quang Trung, Uông Bí, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ  đến 20  

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày / tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

309 477 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN XUÂN ĐiỆP

Lƣơng y Bùi Xuân Điệp Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số 524, chợ Trung tâm, P. 

Quang Trung, Uông Bí, Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ  đến 17  

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày / tuần

310 478 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HỒNG TÂM

Lƣơng y Phạm văn Hồng Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số 1, chợ Thanh Sơn, P. 

Thanh Sơn, Uông Bí,

Từ 07 giờ  đến 18  

giờ hàng ngày x 07 

ngày / tuần

311 479 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN VŨ ĐỨC LÂM

Lƣơng y Vũ Đức Lâm Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 128 phố Tuệ Tĩnh, P. Thanh 

Sơn, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

312 480 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  XUÂN HƢƠNG

Lƣơng y Phạm Thị Hƣơng Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 181, tổ 6, khu 2, P. Quang 

Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 21 

giờ hàng ngày x 07 

ngày / tuần

313 481 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TRÖC LÂM 

VIÊN

Lƣơng y Nguyễn bá Khanh Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

ngõ 13, đƣờng Yên tử, Xóm 3, 

thôn năm mẫu 2, xã Thƣợng Yên 

Công, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

314 482 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HẢI NGA

Lƣơng y Phạm Thị Thu 

Nga

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 107, tổ 4, khu 4, P. Vàng 

Danh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 21 

giờ hàng ngày x 07 

ngày / tuần

315 483 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN PHẠM THỊ THU

Lƣơng y Phạm Thị Thu Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Thôn 3, xã Điền Công, TP. Uông 

Bí, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 17 giờ 

30 hàng ngày x 07 

ngày / tuần

316 484 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN MẠNH NGOAN

Lƣơng y Nguyễn Thị 

Ngoan

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 01, ngõ 190, đƣờng nguyễn 

Văn Cừ, P. vàng Danh, TP. Uông 

Bí, Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 17 giờ 

30 hàng ngày x 07 

ngày / tuần

317 485 PHÕNG KHÁM NGUYỄN 

THANH HUYỀN

Bác sĩ Nguyễn Thanh 

Huyền

Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 43, phố Nguyễn Du, tổ 

29a, khu 8, P. Quang Trung, TP. 

Uông Bí, Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

( (Từ 17 giờ đến 21 

giờ: thứ 2 - thứ 6; Từ 

07 giờ đến 21thứ bẩy, 

chủ nhật)



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

318 486 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN ĐỨC SINH 

ĐƢỜNG

Lƣơng y Mai Văn Đức Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ngõ 421, đƣờng Trần Phú, Tổ 1, 

khu 3A, phƣờng Cẩm Trung, TP. 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 07 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

319 487 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN ĐINH THUẬN

Lƣơng y Đinh Thị Thuận Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 02, tổ 7, khu Hồng Thạch 

B, P. Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 08 giờ đến 18  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

320 488 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRẦN THỊ ĐÀO

Lƣơng y Trần Thị Đào Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 6, tổ 5, khu 4A, P. Cẩm Thành, 

TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

321 489 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TRẦN THỊ NINH

Lƣơng y Trần Thị Ninh Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 765, tổ 63, phƣờng Cẩm 

Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 07 giờ đến 21  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

322 490 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN OANH BÉ

Lƣơng y Nguyễn Thị Bé Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 150, tổ 3, Khu Cao Sơn, P. 

Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 08 giờ  đến 18 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

323 491 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TRẦN HUY 

THUẤN

Lƣơng y Trần Huy Thuấn Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 34, tổ 3, khu Nam Sơn 2, P. 

Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ  đến 17 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

324 492 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN LƢƠNG Y NGÔ 

THỊ MAI ANH

Lƣơng y Ngô Thị Mai Anh Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 36, tổ 45, khu Hải Sơn 2, 

P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ  đến 15 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

325 493 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN 

Lƣơng y Nguyễn Văn Côn Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Tổ 1, khu 6, P. Mông Dƣơng, TP. 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 18  giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

326 494 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN  LƢƠNG Y VŨ 

ĐÌNH NHO

Lƣơng y Vũ Đình Nho Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 564, tổ 108, khu 8B, 

phƣờng Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

327 495 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TÙNG BÁCH 

ĐƢỜNG

Lƣơng y Nguyễn Công 

Tuấn

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số 21, chợ Mông Dƣơng, tổ 

2, khu 2, P. Mông Dƣơng, TP. 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 19 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

328 496 PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y AN 

DÂN ĐƢỜNG

Bác sĩ Lƣơng Công Nam
Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Tổ 1, khu 4, P. Hà Tu, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

( 17 - 21 giờ: thứ hai - 

 thứ sáu; 07 - 21giờ 

thứ bẩy, chủ nhật)

329 497 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA PHỤ SẢN KIM HOA

Bs. Nguyễn Thị Kim Hoa Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số 2, phố Phan Đình Giót, P. Ka 

Long, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

330 498 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

TRƢỜNG THỌ

Bs. Nguyễn Đức Thọ Phòng khám đa 

khoa

Tổ 1, khu 5, P. Mông Dƣơng, TP. 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 19 

giờ hàng ngày x 07 

ngày /tuần

331 499 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA SỐ 1

Bs. Nguyễn Thị Hạnh Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số 77, phố Lý Thƣờng Kiệt, huyện 

Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

332 501 NHA KHOA THẨM MỸ PAIS Bs. Nguyễn Hải Lộc Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 592 đƣờng Hạ Long, tổ 8, 

khu 9 A, P. Bãi Cháy, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ  đến 20 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

333 504 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y Hoàng Gia Tiến Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Khu 12, phƣờng Hà An, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

334 505 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y Ngô Thị Minh Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Thôn Đình, xã Tiền An, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

335 506 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TRƢỜNG AN 

ĐƢỜNG

LY Nguyễn Thành Phƣơng Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 173 đƣờng Nguyễn Bình, khu 

Rặng Thông, phƣờng Quảng Yên, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

336 507 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN MINH THIỆN

Lƣơng y Nguyễn Mạnh 

Trọng

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Ki ốt số 35, 36 tầng 1, chợ Rừng, 

phƣờng Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

337 508 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y  Lê Xuân Trƣờng Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Khu 1, phƣờng  Phong Hải, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 6h đến 17h30 các 

ngày trong tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

338 509 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN THANH TUẤN

Lƣơng y Lê Thanh Tuấn Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Xóm 4, Xã Liên Hòa, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 6h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

339 510 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN THIÊN THANH

Lƣơng y Trần Tiến Thiên Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 33, đƣờng Bạch Đằng, phƣờng 

Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

340 511 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HUỆ PHƢƠNG

Lƣơng y Lê Thị Huệ Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 112, khu 9, phƣờng Quảng 

Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

341 512 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN NGUYỄN KHOA

Lƣơng y Nguyễn Đức 

Khoa

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 129 Lê Lợi, phƣờng Quảng 

Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 18h các 

ngày trong tuần

342 513 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

Lƣơng y Bùi Thị Thanh 

Tâm

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 97, khu 2, phƣờng Hà An, thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h đến 17h30 các 

ngày trong tuần

343 515 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA 

SIÊU ÂM

Bs. Nguyễn Thị Bích Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 104, tổ 1, khu 2, phƣờng 

Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính 

( Từ 17 giờ đến 21 

giờ: thứ hai - thứ sáu; 

Từ 07 giờ 30 đến đến 

21 giờ: Thứ bẩy, chủ 

nhật

344 517 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN TRỌNG HIẾU

Y sĩ YHCT Nguyễn 

Thành Hiếu

Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số nhà 108, tổ 6, khu 4, phƣờng 

Vàng Danh, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh

 Từ 8 giờ đến 22 giờ 

hàng ngày x 07 

ngày/tuần

345 522 PHÕNG KHÁM PHỤ SẢN HÀ 

NỘI

Bs. Phạm Thị Huệ Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

 Số 256 Trần Khánh Dƣ, P. Quảng 

Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

346 523 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT 

ĐỨC HẠ LONG

Tạ Đình Huy Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Tổ 5, khu 9A, phƣờng Bãi Cháy, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày/tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

347 524 NHA KHOA HÀ NỘI 68 Bác sỹ. Phùng Xuân Hách Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 198, đƣờng Quang Trung, 

phƣờng Quang Trung, TP. Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

348 526 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

TRUNG HIẾU

Bác sỹ. Nguyễn Văn Hiếu Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 814, đƣờng Hạ Long, tổ 

10, khu 9, phƣờng Bãi Cháy, TP. 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 09 giờ đến 18 giờ 

hàng ngày x07 

ngày/tuần

349 529 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU - PHÕNG 

KHÁM AMAZON

Bác sỹ. Đào Thị Kim Dung Phòng khám 

chuyên khoa da liễu

Khu 1, phƣờng Đông Triều, TX. 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 16 giờ 30 đến 21 

giờ: thứ hai đến thứ 

6; Từ 07 giờ 30 đến 

19 giờ: thứ bẩy và 

chủ nhật)

350 531
PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN HOÀNG LÂM
Lƣơng Y: Hoàng Văn Lâm

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Quầy số 585, Chợ Trung tâm 

Móng Cái, phƣờng Trần Phú, TP 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 14 

giờ các ngày trong 

tuần

351 532
PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN MINH PHẮN
Lƣơng Y: Sẩm Mềnh Phắn

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

 Số nhà  31B đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Ka Long, TP Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ  đến 18 giờ 

các ngày trong tuần

352 533 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN AN SINH 

ĐƢỜNG

Lƣơng Y: Diệp Quế Minh
Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số 63B đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Ka Long, TP Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 19 

giờ các ngày trong 

tuần

353 534 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN GIA PHÖ 

ĐƢỜNG

Lƣơng Y: Nguyễn Khánh 

Truyền

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Tổ 3, khu Thác Hàn, phƣờng Ninh 

Dƣơng, TP Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 8 giờ đến 18 giờ 

hàng ngày x 07 ngày/ 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

354 535

PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA HÀ KHẨU
Bác sĩ: Trần Thị Hồng

Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ
Số nhà 11, tổ 56, khu 5, phƣờng 

Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

20 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6;  thứ 7, chủ 

nhật Từ 07 giờ đến 

20 giờ 30

355 538 PHÕNG KHÁM TƢ VẤN VÀ 

ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG CẨM 

PHẢ THUỘC CÔNG TY 

TNHH MTV XUÂN MAI

Bác sĩ: Đỗ Văn Thân Phòng khám tƣ vấn 

và điều trị dự phòng

Số nhà 789, tổ 1, khu tân lập 1, 

phƣờng Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 17 

giờ  hàng ngày x 07 

ngày / tuần

356 539 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA CAO XANH

Bác sĩ: Trần Thị Huyền Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 176, tổ 20A, khu 2, P. Cao 

Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ từ thứ 2 đến 

thứ 6;  thứ 7, chủ nhật 

Từ 08 giờ đến 21 giờ

357 540 PHÕNG KHÁM, TƢ VẤN VÀ 

ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG HẠ 

LONG 

Bác sĩ: Trần Văn Quang Phòng khám tƣ vấn 

và điều trị dự phòng

Số 651, tổ 3, khu 1, phƣờng Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảnh Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: 16 giờ 30 đến 

21 giờ từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8 giờ đến 

17 giờ các ngày thứ 

7, chủ nhật hàng tuần

358 541 NHA KHOA VIỆT ÖC HÀ NỘI Bác sĩ: Lý Thị Lừu Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 362 đƣờng Quang Trung, 

P. Quang Trung, TP. Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 20 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

359 542 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT THN VIỆT NAM

Bác sĩ: Hoàng Thị Luyến Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số nhà 858 đƣờng Hạ Long, tổ 10 

khu 9B, phƣờng Bãi Cháy, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ 30 

đến 20 giờ 30 từ thứ 

2 đến thứ 6; Từ 08 

giờ 30 đến 20 giờ 30 

thứ bẩy , chủ nhật

360 543 (a) PHÕNG KHÁM NỘI KHOA 

BÁC SĨ NAM

Bác sĩ: Triệu Giang Nam Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 396, tổ 2, khu 1, phƣờng 

cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

20 giờ từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 07 giờ đến 

20 giờ thứ bẩy , chủ 

nhật

361 543 (b) PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU NGỌC 

DUNG BEAUTY

Bác sĩ: Nịnh Thị Hà Phòng khám 

chuyên khoa da liễu

Số nhà A1 15-16 khu đô thị Mon 

Bay phƣờng Hồng Hải, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ 30 

đến 20 giờ từ thứ 2 

đến thứ 6; Từ 08 giờ 

đến 20 giờ thứ bẩy , 

chủ nhật

362 544 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG

Bác sĩ: Phạm Quang Huy Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 193, ngõ 3, phƣờng Cao 

Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ  30 

đến 20 giờ 30 từ thứ 

2 đến thứ 6; Từ 08 

giờ đến 20 giờ thứ 

bẩy , chủ nhật

363 545 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG

Bác sĩ: Đào Quang Ngọc Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 301, tổ 8A, khu 3, phƣờng 

Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

20 giờ 30 từ thứ 2 

đến thứ 6; Từ 08 giờ 

đến 20 giờ thứ bẩy , 

chủ nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

364 546 NHA KHOA QUỐC TẾ 8 Bác sĩ Nguyễn Xuân Hải Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 3, tổ 

1, khu 5, phƣờng Trần Hƣng Đạo, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 20 

giờ hàng ngày  / tuần

365 547 HỘ KINH DOANH PHÕNG 

KHÁM PHẪU THUẬT THẨM 

MỸ HOÀNG TUẤN - HẠ 

LONG

Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng Phòng khám 

chuyên khoa  Phẫu 

thuật thẩm mỹ

Tầng 1, 2 ,3 số nhà PG1-10 Khu 

đô thị Vinhoms Dragon Bay Hạ 

Long, phƣờng Hồng Gai, TP Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8h00-20h00 tất cả 

các ngày trong tuần

366 550 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA 

BẢO CHÂU

Bác sĩ Vũ Văn Châu Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn Nam 1, xã Liên Vị, Thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ  đến 21 giờ 

hàng ngày 

367 551 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM 

MẦU 4D BÁC SĨ KHÁNH

Bác sĩ  Hoàng Phú Khánh Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

siêu âm)

Tầng 2, Số nhà 458, tổ 29a, khu 8, 

Phƣờng Quang Trung, TP Uông 

Bí,  tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

21 giờ thứ 2- thứ 6, 

thứ 7 CN từ 07 giờ 

đến 21 giờ 

368 552 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA SIÊU ÂM 5D

Bác sĩ  Phạm Văn Nam Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 316, đƣờng Bạch Đằng, 

khu Nam Sơn, Phƣờng Nam Khê, 

TP Uông Bí,  tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ 30  

đến 21 giờ thứ 2- thứ 

6, thứ 7 CN từ 07 giờ 

30 đến 21 giờ 

369 553 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÁC SĨ THU HIỀN

Bác sĩ  Phạm Thị Thu Hiền Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 337,  khu Xuân Cầm, 

Phƣờng Xuân Sơn, TX Đông 

Triều,  tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ   

đến 20 giờ thứ 2- thứ 

6, thứ 7 CN từ 08 giờ 

đến 20 giờ 



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

370 556 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

MỸ ĐỨC

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 173 Nguyễn Bình, P. 

Quảng yên, TX.Quảng Yên , tỉnh 

Quảng Ninh

 Từ 07 giờ 30 đến 17 

giờ hàng ngày 

371 557 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT 108 HÀ NỘI

Bác sĩ Nguyễn Hữu Minh Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 622, khu mễ xá 2, P. Hƣng 

Đạo, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ thứ 2- thứ 6, 

thứ 7 chủ nhật  từ 08 

giờ đến 21 giờ 

372 559 PHÕNG KHÁM NỘI NGOÀI 

GIỜ SIÊU ÂM AN BÌNH

Bác sĩ  Nguyễn Hữu Lộc Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn 1, xã Quảng Phong, huyện 

Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

21 giờ thứ 2- thứ 6, 

thứ 7 CN từ 07 giờ 30 

đến 21 giờ 

373 560 NHA KHOA VIỆT NHẬT XH Bác sĩ. Trần Văn Xô Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 342, tổ 64, khu 6, phƣờng 

Cửa Ông, TP Cẩm Phả,  tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ 30 

đến 21 giờ : thứ 2 - 

thứ 6; Từ 07 giờ 30 

đến 21 giờ thứ bẩy, 

chủ nhật

374 561 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG 

BẮNG TÂM

Bác sĩ. Nguyễn Tiến Bằng Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 458, tổ 29A, khu 8, 

phƣờng Quang Trung, TP. Uông 

Bí, tỉnh Quảng NInh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ 30 

đến 21 giờ : thứ 2 - 

thứ 6; Từ 07 giờ 30 

đến 21 giờ thứ bẩy, 

chủ nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

375 562 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI 

Bác sĩ. Nguyễn Văn Tiến Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 427, tổ 50, khu 4B, phƣờng 

Cao Xanh, TP. Hạ LOng, tỉnh 

Quảng NiNh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 16 giờ 30đến 20 

giờ 30:  thứ hai đến 

thứ 6; Từ 08 giờ đến 

20 giờ 30: thứ bẩy và 

chủ nhật)

376 565 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN AN BÌNH

 Y sĩ YHCT Lƣơng 

Nghiệp Bình

Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Khu 4, phƣờng Phong Cốc, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 Từ 7 giờ đến 20 giờ 

hàng ngày x 07 

ngày/tuần

377 566 KÍNH THUỐC THÀNH HOA Bác sĩ Lê Thị Thu Đàn Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc

Số nhà 575, tổ 53, khu 4, P. Bạch 

Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 08 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

378 568 PHÕNG KHÁM NỘI KHOA 

HÙNG THỦY

Bác sĩ Phạm Văn Hùng Phòng khám 

chuyên khoa nội

Phố Thống Nhất, TTr Tiên Yên, 

huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

21 giờ: thứ 2 - thứ 6; 

Từ 07 giờ đến 21 giờ 

thứ bẩy, chủ nhật

379 570 PHÕNG KHÁM Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

Bác sĩ YHCT Đoàn Việt 

Hƣng Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 151, tổ 5, khu 3, P. Trần 

Hƣng Đạo, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ: thứ 2 - thứ 6; 

Từ 09 giờ đến 21 giờ 

thứ bẩy, chủ nhật

380 574 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG

Bác sĩ: Đoàn Trung Kiên Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số nhà 139 khu Hoàng  Hoa 

Thám, phƣờng Mạo Khê, TX 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

( Từ 17 giờ đến 20 

giờ hàng ngày)

381 577 NHA KHOA HÀ NỘI MỚI Bác sĩ Đặng Thanh Bình Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 87, khu Hoàng Hoa Thám, 

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 20 giờ 

hàng ngày x 07 ngày/ 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

382 578 PHÕNG KHÁM DA LIỄU 

LIGHT

Bác sĩ: Đoàn Ngọc Thanh Phòng khám 

chuyên khoa da liễu

Tầng 4 số nhà 30 phố Kim Hoàn, 

phƣờng Bạch Đằng, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 16 giờ 30 đến 18 

giờ 30 từ thứ 2 đến 

thứ 6; từ 8 giờ 30 đến 

17 giờ thứ bẩy, chủ 

nhật)

383 579 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA LIGHT QUẢNG NINH

Bác sĩ: Nguyễn Thị Tỏ Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Tầng 2,3 số nhà 30 phố Kim 

Hoàn, phƣờng Bạch Đằng, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8 giờ đến 19 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

384 580 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI

Bác sĩ: Phạm Thị Chiến Phòng khám 

chuyên khoa nội

Tầng 2, số nhà 256 Trần Khánh 

Dƣ, phƣờng Quảng Yên, thị xã 

Quảng yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 20 

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày /tuần

385 581 PHÒNG KHÁM 108 Bác sĩ: Phạm Văn Quyên Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 24 Lê Lợi, phƣờng Quảng 

Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 17 giờ  đến 21 

giờ  thứ 2 - thứ 6: Từ 

07 giờ 30 đến 21 giờ 

thứ bẩy, chủ nhật)

386 582 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI

Bác sĩ: Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp

Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Tổ 6, khu Vĩnh Xuân, phƣờng 

Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 17 giờ  đến 21 

giờ  thứ 2 - thứ 6: Từ 

07 giờ 30 đến 20 giờ 

thứ bẩy, chủ nhật)

387 583 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI

Bác sĩ: Vƣơng Thị Hào Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 247, đƣờng Quang Trung, 

phƣờng Quang Trung, TP Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 17 giờ  đến 21 

giờ  thứ 2 - thứ 6: Từ 

07 giờ 30 đến 20 giờ 

thứ bẩy, chủ nhật)



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

388 587 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

CAO THẮNG

Bác sĩ Lê Trọng Thảo  

31/12/2014
Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 315, tổ 40 khu 4, phƣờng 

Cao Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

20 giờ 30 thứ 2 - thứ 

6; Từ 07 giờ đến 20 

giờ 30 thứ bẩy, chủ 

nhật

389 588 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

THÀNH CÔNG

Bác sĩ Nguyễn Văn Nam Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Thôn Đông Trung, xã Đông Xá, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 21 

giờ  hàng ngày x 07 

ngày / tuần

390 589 PHÒNG KHÁM Y KHOA HÀ 

NỘI

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Báu Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 69, khu 7, phƣờng Phong 

Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh quảng 

Ninh

Từ 7 giờ 30 đến 21 

giờ hàng ngày x 07 

ngày /tuần

391 591 PHÕNG KHÁM  103 HÀ NỘI Bác sĩ Nguyễn Thị Lài Phòng khám 

chuyên khoa nội

Thôn 1, xã Quảng Minh, huyện 

Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ  đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

392 593 ( 

cấp lại)

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG TRƢỜNG SƠN

Bác sĩ Trần Mạnh Tiến Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Tầng 1, số nhà 423 đƣờng Hạ 

Long, phƣờng Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Ngoài giờ hành 

chính; Từ 17h00 đến 

20h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

20h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

393 594 PHÕNG KHÁM MINH ĐỨC Bác sĩ Lạc Văn Quy Phòng khám 

chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh ( 

Siêu âm)

Tầng 1, số nhà 27 đƣờng Phan 

Đình Phùng, thị trấn Quảng Hà, 

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 21 

giờ 30 hàng ngày x 

07 ngày/tuần

394 595 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÁC SĨ THANH

Bác sĩ Phạm Ngọc Thanh Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 263, đƣờng Hoàng Quốc 

Việt, P. Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ thứ 2 đến thứ 

6;  từ 08 giờ đến 21 

giờ  thứ bẩy, chủ nhật)



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

395 596 PHÒNG KHÁM NHI  - BS LAN Bác sĩ Ngô Thị Lan Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 91, đƣờng Bà Triệu, P. 

Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ thứ 2 đến thứ 

6;  từ 08 giờ đến 21 

giờ  thứ bẩy, chủ nhật)

396 597 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN CHU MẠNH 

CƢỜNG

Lƣơng y Chu Mạnh Cƣờng Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 167, tổ 7, khu 6, phƣờng 

Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07 giờ đến 18 giờ 

hàng ngày x 07 

ngày/tuần

397 598 PHÕNG CHẨN TRỊ Y HỌC 

CỔ TRUYỀN ĐÔNG HẢI

Lƣơng y Nguyễn Đông Hải Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền

Số nhà 65, phố Dã Tƣợng, khu 

Hồng Hải, P. Ninh Dƣơng, TP. 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 08 giờ đến 18 giờ 

hàng ngày x 07 

ngày/tuần

398 600 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA VŨ HẢI

Bác sĩ Nguyễn Vũ Hải Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Tổ 5, khu Vĩnh Thông, phƣờng 

Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 18 giờ 15 

đến 21 giờ 30 thứ 2 

đến thứ 6;  từ 08 giờ 

30 đến 21 giờ 30 thứ 

bẩy, chủ nhật

399 601 PHÕNG KHÁM TƢ VẤN VÀ 

ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG MẠO 

KHÊ

Bác sĩ Cao Xuân Hồng Phòng khám tƣ vấn 

và điều trị dự phòng

Số nhà 58, khu Vĩnh Thông, 

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 08 giờ  đến 17 giờ  

 hàng ngày x 07 ngày 

/ tuần

400 602 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

BÁC SĨ MINH

Bác sĩ Mai Ngọc Minh Phòng khám 

chuyên khoa phục 

hồi chức năng và 

VLTL

Số nhà 278, tổ 8C, khu 3, phƣờng 

Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7giờ đến 22 giờ 

hàng ngày x 7 

ngày/tuần

401 603 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG BÁC 

SĨ THẢO

Bác sĩ Vũ Thị Thảo Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Số 478 Trần Phú, phƣờng Cẩm 

Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: từ 17h đến 20h;

Thứ 7, chủ nhật: từ 

8h đến 20h.



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

402 604 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA 86

Bác sĩ Từ Thị Đào Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Xá, 

Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: từ 17h đến 20h;

Thứ 7, chủ nhật: từ 

8h đến 20h.

403 606 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

VÂN ĐỒN - CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ VÂN ĐỒN

Tô Đình Thảo Phòng khám đa 

khoa

Số 335 Lý Anh Tông, khu 8 thị 

trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần (Riêng Phòng 

khám Nhi hoạt động 

ngoài giờ hành chính: 

Từ 18h00 - 21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h00 - 21h00 thứ 7 

và chủ nhật).

404 607 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI TỔNG HỢP

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 116, tổ 5, khu 1, phƣờng 

Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: 19 giờ -21 giờ 30; 

Thứ 7 và chủ nhật: 08 

giờ -18 giờ 

405 608

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

HOA PHÚ

Y sĩ đông y Nông Thiêm 

Phú

Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Khu Bình Dân, TTr Bình Liêu, 

huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: 17 giờ -19 giờ; 

Thứ 7 và chủ nhật: 08 

giờ -19 giờ 

406 609 PHÕNG KHÁM BÁC SĨ ÖT 

HƢỜNG 1

Bác sĩ Đỗ Quang Öt Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 03 ngõ 47, tổ 28, khu Phú 

Thanh Tây, phƣờng Yên Thanh, 

TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: từ 16 giờ 30 -21 

giờ; Thứ 7 và chủ 

nhật: từ 07 giờ 30 -21 

giờ



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

407 610 PHÕNG KHÁM BÁC SĨ ÖT 

HƢỜNG 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu 

Hƣờng

Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 03 ngõ 47, tổ 28, khu Phú 

Thanh Tây, phƣờng Yên Thanh, 

TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: từ 16 giờ 30 -21 

giờ; Thứ 7 và chủ 

nhật: từ 07 giờ 30 -21 

giờ

408 611 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA CẨM PHẢ 

Bác sĩ Hà Thị Diễm Hằng Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 442, tổ 2, khu Hai Giếng 1, 

P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: từ 17 giờ -21 giờ; 

Thứ 7 và chủ nhật: từ 

08 giờ  -21 giờ

409 612 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

NHA KHOA HÀ NỘI MC

Bác sĩ Trần Thị Thái Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 09, đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Trần Phú, TP. Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

 Từ 07 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày x 07 ngày 

/tuần

410 613 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT HOÀNG TÙNG

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 304, tổ 48B, khu 3, phƣờng 

Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Thứ 2 đến thứ 

6: từ 17 giờ -21 giờ; 

Thứ 7 và chủ nhật: từ 

08 giờ  -21 giờ

411 614 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT BS NGUYỄN 

QUANG KHÁNH

Bác sĩ Nguyễn Quang 

Khánh

Phòng khám 

chuyên khoa mắt

Số nhà 251B khu Hoàng Hoa 

Thám, P. Mạo Khê, TX.Đông 

Triều tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ  đến 

21 giờ thứ 2- thứ 6, 

thứ 7 CN từ 07 giờ 30 

đến 21 giờ 

412 615 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

Á CHÂU CP

Bác sĩ Chu Minh Ngoan Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 348 đƣờng Trần Phú, P. 

Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 08 giờ đến 21 giờ 

hàng ngày

413 616 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC HẠ 

LONG 2

Bác sĩ Đỗ Thị Thiêm Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 175, tổ 4B, khu 2B, 

phƣờng Cao Thắng, TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

 Từ 07 giờ 30 đến 20 

giờ hàng ngày



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

414 618 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

HÀ NỘI

Bác sĩ  Đặng Tiến Đạt Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 151 Nguyễn Văn Cừ, tổ 3, 

khu 1B, phƣờng Hồng Hải,TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ từ thứ 2 đến 

thứ 6;  Từ 07 giờ 30 

đến 21giờ  thứ bẩy và 

CN 

415 619 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

THU HẰNG

Bác sĩ  Phạm Thành Nam Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số nhà 533, khu mễ Xá 1, phƣờng 

Hƣng Đạo, TX Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính:  Từ 17 giờ đến 

21 giờ  thứ 2 - thứ 6; 

Từ 07 giờ đến 17 giờ 

thứ bẩy, chủ nhật

416 620 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI HOÀNG PHƢƠNG

Bác sỹ  Hoàng Đình 

Phƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 33, tổ 1, khu 8, phƣờng 

Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

 Từ 07 gờ 30 đến 17 

giờ các ngày trong 

tuần

417 621 PHÕNG KHÁM NỘI  BÁC SĨ 

THÀNH

Bác sỹ  Nguyễn Ngọc 

Thành

Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 1225, đƣờng Trần Phú, tổ 

8, khu Bạch Đằng, P. Cẩm Thạch , 

TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính:  Từ 17 giờ đến 

21 giờ thứ 2 - thứ 6; 

Từ 08 giờ đến 17 giờ 

thứ bẩy, chủ nhật

418 622 PHÕNG KHÁM ĐÔNG Y HẢI 

LONG

Bác sỹ  Phạm Hải Long Phòng khám 

chuyên khoa y học 

cổ truyền

Số nhà 189, tổ 8, khu 9,  phƣờng 

Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17 giờ đến 

21 giờ từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08 giờ đến 

21 giờ thứ bẩy, chủ 

nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

419 623 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI BÁC SĨ PHƢƠNG 

HÙNG

Bác sĩ: Nguyễn Thị Thu 

Phƣơng 

Phòng khám Nội 

tổng hợp

Phòng 202 tầng 2, số nhà 96 

đƣờng Tô Hiến Thành, tổ 12 khu 

4, phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 21h30 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

420 624 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI BÁC SĨ PHƢƠNG 

HÙNG

Nguyễn Thu Hà Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Phòng 201 Tầng 2, số nhà 96 

đƣờng Tô Hiến Thành, tổ 12 khu 

4, phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: từ 7 giờ đến 21 

giờ 30 vào các ngày 

thứ 7, chủ nhật; Từ 

17 giờ đến 21 giờ 30 

các ngày từ Thứ 2 

đến thứ 6

421 625 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA SIÊU ÂM BÁC SĨ 

PHƢƠNG HÙNG

Lại Thị Thu Hà Phòng Siêu âm Phòng 302 Tầng 3, số nhà 96 

đƣờng Tô Hiến Thành, tổ 12 khu 

4, phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 21h30 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

422 626 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NGOẠI BÁC SĨ 

PHƢƠNG HÙNG

Bùi Hải Nam Phòng khám 

chuyên khoa ngoại

Phòng 401 Tầng 4, số nhà 96 

đƣờng Tô Hiến Thành, tổ 12 khu 

4, phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 21h30 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

423 627 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI BÁC SĨ LINH

Bác sĩ: Dƣơng Văn Linh Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Nhà số 32, tổ 25B, khu 3, phƣờng 

Cao Thắng, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 21h30 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

424 629 PHÕNG XÉT NGHIỆM BÁC 

SĨ PHƢƠNG HÙNG

Nguyễn Văn Thƣởng Phòng xét nghiệm Tầng lửng, số nhà 96 đƣờng Tô 

Hiến Thành, tổ 12 khu 4, phƣờng 

Trần Hƣng Đạo, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 21h30 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

425 630 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

KINH BẮC - CÔNG TY TNHH 

PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

KINH BẮC

(PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KINH BẮC)

Bác sĩ Vũ Văn Xoa Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 12, tổ 8, khu Hoàng Hoa 

Thám, P. Mạo Khê, TX.Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Thời gian từ 7 giờ 30 

đến 21 giờ hàng ngày 

x 07 ngày/tuần

426 632 PHÒNG KHÁM Y KHOA 

CHẤT LƢỢNG CAO 4.0 - 

CHUYÊN KHOA CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH

Vũ Văn Ứng Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh

Tầng 1, căn hộ số 212, đƣờng Tân 

Bình, tổ 7, khu Diêm Thủy, P. 

Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 22h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

427 633 PHÒNG KHÁM Y KHOA 

CHẤT LƢỢNG CAO 4.0 - 

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM

Cử nhân Dƣơng Thị Hoài Phòng xét nghiệm Phòng 101, tầng 1, căn hộ số 212, 

đƣờng Tân Bình, tổ 7, khu Diêm 

Thủy, P. Cẩm Bình, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính. Từ 17 giờ đến 

21 giờ 30 các ngày 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07 giờ đến 21 giờ 30 

các ngày thứ 7, chủ 

nhật

428 635 PHÒNG KHÁM Y KHOA 

CHẤT LƢỢNG CAO 4.0 - 

CHUYÊN KHOA TAI MŨI 

HỌNG

Bác sĩ Lý Văn Ngọt Phòng khám 

chuyên khoa tai 

mũi họng

Phòng 203, tầng 2, căn hộ số 212, 

đƣờng Tân Bình, tổ 7, khu Diêm 

Thủy, P. Cẩm Bình, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính. Từ 17 giờ đến 

21 giờ 30 các ngày 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07 giờ đến 21 giờ 30 

các ngày thứ 7, chủ 

nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

429 636 CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE TẠI NHÀ 

MEDLATEC QUẢNG NINH 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MEDLATEC QUẢNG NINH

Nguyễn Thị Huệ Cơ sở Dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe 

tại nhà

Lô C11, khu đô thị mới Cao Xanh, 

hà Khánh A, P. Cao Xanh, thành 

phố hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 06 giờ đến 21 giờ  

hàng ngày x 07 ngày / 

tuần

430 637 CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH 

THUỐC VIỆT-NGA HẠ LONG 

THUỘC BỆNH VIỆN MẮT 

QUỐC TẾ VIỆT-NGA HẠ 

LONG, CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT 

QUỐC TẾ VIỆT-NGA 

Điều dƣỡng Trần Thị 

Thúy Hằng

Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc

Tầng 1, lô A, căn số 5,6,7,8, nhà 

A6, khu đô thị Monbay, phƣờng 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần.

431 638 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI

Bác sĩ Vũ Thị Phƣơng Hoa Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 15, ngõ 158 Tô Hiệu, tổ 1 

khu 5B, phƣờng Cẩm Trung, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh.

Ngoài giờ hành 

chính; Từ 17h00 đến 

21h00 các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 các 

ngày thứ 7, chủ nhật

432 639

NHA KHOA NỤ CƢỜI VIỆT
Bác sĩ Nguyễn Thị Hải 

Hậu

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

SH1-03, đƣờng 25/04, dự án 

Times Garden Hạ Long, phƣờng 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần.

433 640 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ THE MEDCARE 

QUẢNG NINH, TRỰC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƢ DỊCH VỤ Y TẾ THE 

MEDCARE - CHI NHÁNH 

QUẢNG NINH

Bác sĩ Phan Thị Vân Hà Phòng khám đa 

khoa

Tầng 3, tòa nhà Goldland Plaza, số 

536 đƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 17h30 

từ thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần.



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

434 641 PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

103 HÀ NỘI

Bác sĩ Đồng Diệp Quỳnh Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 320, tổ 39 khu 4, phƣờng 

Cao Thắng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 08h30 – 20h30 từ 

thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần

435 642 PHÕNG XÉT NGHIỆM 

MEDLATEC QUẢNG NINH – 

CÔNG TY TNHH MEDLATEC 

QUẢNG NINH

Bác sĩ Vũ Ngọc Giao Phòng xét nghiệm Lô 11, khu đô thị mới Cao Xanh, 

Hà Khánh A, phƣờng Cao Xanh, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 07h00 – 20h00 từ 

thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần

436 644 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI TRƢỜNG SƠN

Bác sĩ Vũ Trƣờng Sơn Phòng khám nội 

tổng hợp

Tầng 2 số nhà 423 đƣờng Hạ 

Long, tổ 2, khu 9A, phƣờng Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ HC: Từ 

17h00 – 21h00 từ thứ 

2 đến thứ 6; Từ 8h00 

– 20h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần.

437 645 PHÒNG KHÁM NHI HÀ 

KHẨU

Bác sĩ Nguyễn Thị Chúc Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 550, tổ 8 khu 1, phƣờng Hà 

Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ HC: Từ 

17h00 đến 20h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

438 646 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

KIM PHƢỢNG

Y sĩ Lê Thị Phƣợng Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Tầng 2 số nhà 385, khu 7, thị trấn 

Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 22h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 22h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

439 647 PHÕNG KHÁM NGOẠI - 

TIẾT NIỆU NAM HỌC BÁC SĨ 

VŨ TRUNG KIÊN

Bác sĩ Vũ Trung Kiên  Phòng khám 

chuyên khoa Ngoại

Thửa đất 16 Lô 1, khu đô thị Công 

Thành, tổ 23 khu Phú Thanh 

Đông, phƣờng Yên Thanh, thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 18h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

440 649 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

HOÀNG MINH

Bác sĩ Lê Anh Tuấn Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 9, tổ 8 khu 5, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

441 650 NHA KHOA RĂNG XINH Bác sĩ Nguyễn Thị Dinh Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 409, tổ 2 khu 3, phƣờng Hà 

Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính. Từ 16h30 đến 

21h30 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

21h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

442 651 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM 

DUY THANH - SIÊU ÂM 

MÀU 4D

Bác sĩ Nguyễn Duy Thanh Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh (Siêu 

âm)

Số nhà 70 đƣờng Thanh Niên, 

phƣờng Cẩm Thành, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h30-21h từ thứ 2 

đến chủ nhật hàng 

tuần

443 652 NHA KHOA HẠ LONG - HÀ 

NỘI

Bác sĩ Bùi Xuân Hòa Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 60, tổ 12 khu 6, phƣờng 

Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Từ 7h00-20h00 từ 

thứ 2 đến chủ nhật 

hàng tuần

444 654 KÍNH THUỐC THIÊN HƢƠNG Y sĩ Cao Thị Thu Thiên Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc 

Số nhà 486, đƣờng Quang Trung, 

phƣờng Quang Trung, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h30-21h00 tất cả 

các ngày trong tuần

445 655 NHA KHOA QUỐC TẾ 

GREEN

Bác sĩ Nguyễn Thị Lý Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 03, đƣờng Nguyễn Du, tổ 

29 khu 8, phƣờng Quang Trung, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Từ 7h00-21h00 tất cả 

các ngày trong tuần

446 656 NHA KHOA NGỌC HÀ Bác sĩ Đặng Thị Hƣờng Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 275, tổ 5 khu Trới 10, 

phƣờng Hoành Bồ, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17h đến 

21h từ thứ 2 đến thứ 

6; Từ 8h đến 20h thứ 

7 và chủ nhật hàng 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

447 657 PHÕNG KHÁM CHỮA BỆNH 

ĐÔNG Y ĐỨC LONG ĐƢỜNG

Bác sĩ Phạm Văn Long Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 383, tổ 48 khu 5, phƣờng 

Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17h00 đến 

21h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00  đến 

18h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

448 658 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA QUẢNG YÊN

Bác sỹ Nguyễn Sỹ Kiên Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản

Số nhà 118, khu 7 phƣờng Phong 

Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh 

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17h00 đến 

20h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

20h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

449 659 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA QUÝ HẰNG

Bác sĩ Nguyễn Đức Quý Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản

Số nhà 366, tổ 6 khu phố II, 

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Ngoài giờ hành 

chínhTừ 17h00 đến 

20h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

17h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

450 660 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI HÀ ANH

Bác sĩ Phạm Thị Hƣờng Phòng khám nội 

tổng hợp

Số nhà 494, tổ 1 khu 9A, phƣờng 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 17h00 – 

21h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 – 

21h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

451 403

( cấp lại)

NHA KHOA QUỐC TẾ Lƣơng Thị Hồng Chuyên Phòng khám 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

Số 93 đại lộ Hòa Bình, P. Trần 

Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh, 

Từ 7 h 00 – 21 h 00 

các ngày trong tuần

452 317

(Cấp lại)

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THÁI Y ĐƢỜNG

Y sĩ Nguyễn Thái Chung Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 366, tổ 79 khu 7, phƣờng 

Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7h đến 21h tất cả 

các ngày trong tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

453 401

(Cấp lại)

PHÕNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG

Bác sĩ Phạm Thị Hồng 

Vân

Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

mũi họng

Số nhà 73, Tuệ Tĩnh, tổ 8 khu 6 

phƣờng Thanh Sơn, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chínhTừ 17h00 đến 

20h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

20h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

454 573 PHÕNG KHÁM NHI QUẢNG 

YÊN

Bác sĩ Khúc Thị Ngắm Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 67 đƣờng Nguyễn Bình, 

phƣờng Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chínhTừ 17h00 đến 

20h00 từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

18h00 thứ 7 và chủ 

nhật hàng tuần

455 661 PHÕNG KHÁM NGOẠI KHOA Bác sĩ Vũ Công Phòng khám 

chuyên khoa ngoại

Tầng 2, số nhà 458 Quang Trung, 

tổ 29A khu 8, phƣờng Quang 

Trung, thành phố Uông Bí tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00-21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00-20h00 thứ 7 và 

chủ nhật hàng tuần

456 663 PHÒNG KHÁM BÌNH MINH 

HÀ NỘI- PHÕNG KHÁM NỘI 

TỔNG HỢP

Bác sĩ Nguyễn Văn Lan Phòng khám nội 

tổng hợp

Số nhà 04 Trần Bình Trọng, thị 

trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

457 418 NHA KHOA VIỆT ĐỨC BÁC 

SĨ SUẤT

Bác sĩ Nguyễn Công Suất Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 233, tổ 76 khu 7, phƣờng 

Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

458 364 PHÕNG XÉT NGHIỆM HẠ 

LONG

Bác sĩ Tạ Thị Thu Hợp Phòng xét nghiệm Tầng 6, số nhà 79 Kênh Liêm, 

phƣờng Bạch Đằng, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00-21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00-21h00 thứ 7 và 

chủ nhật hàng tuần

459 664 PHÕNG KHÁM NỘI-SIÊU ÂM Bs Nguyễn Thị Minh Hoa Phòng khám nội 

tổng hợp

Số nhà 441C, tổ 1 khu 6, phƣờng 

Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

460 666 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

CHẤT LƢỢNG CAO NAM 

VIỆT 

– CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƢ Y TẾ QUẢNG NINH

Bác sỹ Vy Văn Thụ Phòng khám đa 

khoa
Số nhà 23 đƣờng Trần Quốc Toản, 

khu 2 phƣờng Hòa Lạc, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

461 667 PHÕNG KHÁM TƢ VẤN VÀ 

ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG 

QUẢNG YÊN

Bác sĩ Hoàng Thị Phƣơng Phòng khám, tƣ 

vấn và điều trị dự 

phòng

Số nhà 56 Trần Khánh Dƣ, 

phƣờng Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 7h30 đến 18h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

462 668 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ TOÀN TÂM

Nguyễn Thanh Mai Phòng khám đa 

khoa

Tổ 2 khu Hoàng Hoa Thám, 

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

463 671 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT HOÀNG YẾN

Bác sĩ Trần Thị Hoàng 

Yến

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Thôn Hà Dong Nam, xã Hải Lạng, 

huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 

7, chủ nhật.

464 672 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐỨC ANH – CÔNG TY TNHH 

Y DƢỢC UNIMED

Phạm Vân Anh Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 188 khu 1, thị trấn Cái 

Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7h30 đến 21h30 

tất cả các ngày trong 

tuần

465 673 PHÒNG KHÁM Y KHOA 

CHẤT LƢỢNG CAO 4.0 - 

CHUYÊN KHOA NỘI TIÊU 

HÓA

Bác sĩ Lê Bá Sinh Phòng khám 

chuyên khoa nội 

tiêu hóa

Phòng 205, 206, 207, tầng 2, số 

nhà 244, tổ 7, khu Diêm Thủy, 

phƣờng Cẩm Bình, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h00-21h30 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h00-21h30 thứ 7 và 

chủ nhật hàng tuần

466 675 NHA KHOA VIỆT ĐỨC HÀ 

NỘI

Bác sĩ Phạm Ngọc Hùng Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 717 đƣờng Trần Phú, tổ 2 

khu Tân Lập 6, phƣờng Cẩm 

Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

467 676 NHA KHOA KIM CÚC Bác sĩ Đinh Thị Kim Cúc Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 170, khu 1 phƣờng Đông 

Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07h00 đến 21h00 thứ 

7 và chủ nhật hàng 

tuần

468 678 NHA KHOA ÁNH DƢƠNG Bác sĩ Trần Duy Bằng Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 409, tổ 33A, khu Cầu Sến, 

phƣờng Yên Thanh, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

08h00 đến 21h00 thứ 

7 và chủ nhật hàng 

tuần

469 679 PHÒNG KHÁM NHI UÔNG BÍ Trƣơng Văn Thế Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 421, tổ 42B khu 12, 

phƣờng Quang Trung, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07h00 đến 21h30 thứ 

7 và chủ nhật hàng 

tuần

470 680 PHÕNG KHÁM NHI BÁC SĨ 

QUANG

Hoàng Hồng Quang Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 219, tổ 4 khu Hòa Lạc, 

phƣờng Cẩm Bình, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

08h00 đến 21h00 thứ 

7 và chủ nhật hàng 

tuần

471 681 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

MỘC NHÂN ĐƢỜNG

Bác sĩ Nguyễn Thị Hƣơng 

Giang

Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 45, tổ 2 khu 6, phƣờng 

Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

472 682 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

NHA KHOA PARIS

Bác sĩ Vũ Thị Phƣơng Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Nhà số 6-7 khu Time Garden, 

đƣờng Lê Thánh Tông, phƣờng 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Từ 08h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

473 502 NHA KHOA VIỆT PHÁP VÂN 

ĐỒN

Bác sĩ Bùi Trƣờng Giang Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 146 khu 2, thị trấn Cái 

Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 08h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

474 683 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA MẮT- KÍNH MẮT

Bác sĩ Đặng Thị Phƣơng Phòng khám 

chuyên khoa Mắt

Số nhà 63 phố Tuệ Tĩnh, tổ 3 khu 

6, phƣờng Thanh Sơn, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 16h30 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

21h00 thứ 7 và chủ 

nhật.

475 684 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA PHI NGA

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh 

Nga

Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản

Số nhà 17, ngõ 17 Hải Thƣợng 

Lãn Ông, tổ 6 khu 6, phƣờng 

Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật

476 685 PHÕNG KHÁM MẮT ALINA 

TẠI QUẢNG NINH - TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA 

MẮT ALINA

Bác sĩ Nguyễn Thị Linh Phòng khám 

chuyên khoa Mắt

Số nhà 930 Trần Phú, tổ 6 khu 

Sơn Thạch, phƣờng Cẩm Thạch, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 07h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

477 686 PHÕNG KHÁM SẢN - PHỤ 

KHOA

Bác sĩ Kiều Thị Kim Loan Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản

Phòng 209, tầng 2, số nhà 244, tổ 

7 khu Diêm Thủy, phƣờng Cẩm 

Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

478 687 PHÒNG KHÁM AN PHÚ 

CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

Bác sĩ Nguyễn Thị Song 

An

Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 282, tổ 5 khu 4, phƣờng 

Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

479 688 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÃI CHÁY

Bác sĩ Vũ Thị Thanh Ngọc Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản

Số nhà 978 đƣờng Hạ Long, tổ 11 

khu 9B, phƣờng Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

19h00 thứ 7 và chủ 

nhật.

480 689 PHÕNG KHÁM THẦN KINH - 

TÂM LÝ TRẺ EM DR MIN

Bác sĩ Đỗ Văn Thắng Phòng khám 

chuyên khoa

Tầng 3, nhà số A1-01 khu đô thị 

MonBay, phƣờng Hồng Hải, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h00 đến 21h30 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần 

481 690 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

TRƢỜNG PHÖC - CP

Bác sĩ Đào Thị Dung Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 489 phố Chính, phƣờng 

Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 18h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

482 691 PHÕNG KHÁM NGOẠI 

KHOA BÁC SĨ TRỌNG

Bác sỹ Đinh Khắc Trọng Phòng khám 

chuyên khoa Ngoại

Phố Lê Lƣơng, thị trấn Đầm Hà, 

huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật

483 692 NHA KHOA CITY DENTAL Bác sĩ Trịnh Thị Quang 

Thành

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 302B, tổ 26 khu 7, phƣờng Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 08h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

484 693 PHÕNG KHÁM BÁC SĨ 

HÙNG CHUYÊN KHOA TAI 

MŨI HỌNG

Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

mũi họng

Số nhà 686 đƣờng Hoàng Quốc 

Việt, tổ 2 khu Trung Sơn 1, 

phƣờng Cẩm Sơn, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h30 thứ 7 

và chủ nhật

485 695 NHA KHOA ABC Bác sĩ Tô Tiến Thao Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 212, tổ 41 khu 4, phƣờng 

Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

486 696 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA GIẾNG ĐÁY

Tô Thị Kim Quy Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Số nhà 70, tổ 1 khu 6, phƣờng 

Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h30 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 8h00 đến 

20h30 thứ 7 và chủ 

nhật 

487 697 PHÕNG KHÁM BÁC SĨ 

QUÂN DIỆP CHUYÊN KHOA 

TAI MŨI HỌNG

Bác sĩ Vũ Hồng Quân Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

mũi họng

Số nhà 280 đƣờng Trần Quốc 

Tảng, phƣờng Cẩm Thịnh, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h30 thứ 7 

và chủ nhật

488 548 PHÒNG KHÁM NHI ÁNH 

DƢƠNG

Bác sĩ Hoàng Văn Huấn Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 166, tổ 3, khu 4A, phƣờng 

Hồng Hải, TP, Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ 30 

đến 20 giờ 30 thứ 2- 

thứ 6, thứ 7 CN từ 08 

giờ đến 20 giờ 30 

489 698 PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM 

CAO THẮNG

Phạm Đình Lịch Phòng siêu âm Số nhà 209, tổ 37 khu 4, phƣờng 

Cao Thắng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 17h00 thứ 7 

và chủ nhật

490 699 NHA KHOA KIM CƢƠNG Lƣơng Thu Hƣơng Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 523 đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, phƣờng Hồng Hải, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

491 700 NHA KHOA QUỐC TẾ Á 

CHÂU

Mã Kim Dung Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 355, tổ 29 khu 3, phƣờng 

Cao Thắng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 8h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

492 701 NHA KHOA 108 SMILE Trần Văn Tuấn Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số 10, Trần Khánh Dƣ, phƣờng 

Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h30-19h00 tất cả 

các ngày trong tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

493 702 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

THÁI VI

Vi Văn Thái Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 29 đƣờng Võ Nguyên 

Giáp, tổ 2 khu 4B, phƣờng Hồng 

Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 8h00-18h00 tất cả 

các ngày trong tuần

494 703 PHÕNG KHÁM MẮT Hoàng Văn Chính Phòng khám 

chuyên khoa Mắt

Số nhà 15, Trần Nhân Tông, khu 9 

phƣờng Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 18h00 thứ 7 

và chủ nhật

495 704 NHA KHOA DR HẢI TUÂN

Đặng Hải Tuân

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 60 đƣờng Nguyễn Văn Cừ, 

phƣờng Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 08h00 đến 19h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

496 705 PHÒNG KHÁM NHI NGOÀI 

GIỜ BÁC SĨ PHẠM NGỌC 

MƢỜI

Phạm Ngọc Mƣời Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Ô số 5 lô LK5, khu dân cƣ Đồi 

ngân hàng, tổ 6B khu 1A, phƣờng 

Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 19h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 19h30 thứ 7 

và chủ nhật

497 706 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU BÁC SĨ QUẾ

Hà Thị Quế Phòng khám 

chuyên khoa Da liễu

Số nhà 640, tổ 47 khu 5, phƣờng 

Cao Thắng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật

498 707 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TÂM THẦN

Bùi Tiến Dũng Phòng khám 

chuyên khoa Tâm 

thần

Số nhà 3, tổ 47 khu 3, phƣờng 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

499 708 NHA KHOA HIỀN PHONG Vũ Quảng Phong Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 558, tổ 29B khu 8, phƣờng 

Quang Trung, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật

500 709 PHÕNG KHÁM NỘI TỔNG 

HỢP

Phạm Hoàng Oanh Phòng khám nội 

tổng hợp

Số 15 Đại lộ Hòa Bình, phƣờng 

Trần Phú, thành phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần.

501 710 NHA KHOA HẢI HÀ Trần Văn Thao Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 08 phố Trần Quốc Toản, 

thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 08h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

502 549 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI NHẤT TÂM - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 

VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG 

MẠI NHẤT TÂM

Võ Văn Du Phòng khám 

chuyên khoa nội

Số nhà 08 Lê Thanh Nghị, tổ 12 

khu 4, phƣờng Hồng Hà, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7 giờ  đến 22 giờ 

hàng ngày 

503 711 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI GIẾNG ĐÁY

Nguyễn Đình Tƣởng Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Tầng 2,3 số nhà 298, tổ 1 khu 5, P. 

Giếng Đáy, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 20h30 

từ thứ 2 đến thứ 6;

 Từ 8h00 đến 18h00 

thứ 7 và chủ nhật 

hàng tuần

504 555 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA AN SINH HẠ LONG

Bác sĩ Nguyễn Thị Lam 

Giang

Phòng khám 

chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ

Số nhà 25, tổ 1 khu Trới 10, 

phƣờng Hoành Bồ, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

Ngoài giờ hành 

chính: Từ 16 giờ 30  

đến 21 giờ thứ 2- thứ 

6, thứ 7 CN từ 07 giờ 

30 đến 21 giờ 

505 712 Phòng khám, tƣ vấn và điều trị 

dự phòng Đức Minh - Chi nhánh 

Công ty cổ phần thiết bị và công 

nghệ y tế Hiền Minh

Đặng Văn Nhật Phòng khám, tƣ 

vấn và điều trị dự 

phòng

Tầng 1, 2 tòa nhà Yên Thanh 

Plaza, số 229, phƣờng Yên Thanh, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 8h00 đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

506 713 NHA KHOA NAM VIỆT Nguyễn Thị Gái Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 504 đƣờng Nguyễn Văn 

Cừ, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

507 714 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG 

MÓNG CÁI

Nguyễn Văn Toán Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

mũi họng

Tầng 2, số nhà 56 Đào Phúc Lộc, 

phƣờng Trần Phú, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 16h30 - 21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07h00 đến 21h00 thứ 

7 và chủ nhật

508 715 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA SIÊU ÂM 56 ĐÀO 

PHÖC LỘC

Nguyễn Ngọc Minh Phòng siêu âm Tầng 1, số nhà 56 Đào Phúc Lộc, 

phƣờng Trần Phú, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07h00 đến 21h00 thứ 

7 và chủ nhật

509 716 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA 56

Nguyễn Bích Huệ Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

sản

Tầng 3, số nhà 56 Đào Phúc Lộc, 

phƣờng Trần Phú, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 - 21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07h00 - 21h00 thứ 7 

và chủ nhật.

510 717 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA XÉT NGHIỆM 

CHIN'LAB

Nguyễn Thị Chín

Phòng Xét nghiệm

Tầng 1 và 4, số nhà 56 Đào Phúc 

Lộc, phƣờng Trần Phú, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 - 21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

07h30 - 21h00 thứ 7 

và chủ nhật.

511 718 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI BÁC SĨ HÙNG

Phạm Đăng Hùng Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 123B, tổ 6 khu 6, phƣờng 

Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Từ 7h00 đến 21h30 

thứ 7 và chủ nhật 

hàng tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

512 719 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI BÃI CHÁY

Trần Văn Thiệp Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà N24, tổ 1B khu 7, phƣờng 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 18h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

513 721 PHÕNG XÉT NGHIỆM 

QUẢNG YÊN

Lê Thị Chuyên

Phòng Xét nghiệm

Số nhà 30 Nguyễn Bình, khu 8 

phƣờng Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 - 20h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

08h00 - 18h00 thứ 7 

và chủ nhật.

514 722 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

THÖY HẢI

Nguyễn Thị Vân

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 71, tổ 6 khu 6, phƣờng 

Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 16h30 đến 20h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 20h30 thứ 7 

và chủ nhật

515 723 NHA KHOA KHẢI NGẦN

Trần Thị Ngần

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số 32 thôn Đạm Thủy, xã Thủy 

An, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 07h30 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

516 724 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÁC SĨ NGUYỄN HẢI 

DƢƠNG

Nguyễn Hải Dƣơng

Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Tổ 4 khu Hoàng Hoa Thám, 

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 - 21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

08h00 - 21h00 thứ 7 

và chủ nhật

517 725 NHA KHOA QUỲNH ANH - 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA 

QUỲNH ANH QN

Châu Đức Khoát Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 823 đƣờng Lê Thánh Tông, 

phƣờng Bạch Đằng, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 19h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

518 726 PHÕNG KHÁM NHI QUẢNG 

NINH - CƠ SỞ 2

Bác sĩ Trần Thị Nhài Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số 7, đƣờng Thanh Niên, tổ 48 

khu 6, phƣờng Cẩm Thành, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h30 đến 20h từ 

thứ 2 đến thứ 6; từ 

8h30 đến 18h thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

519 727 NHA KHOA FAMILY Phạm Văn Thành

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 02, tổ 8 khu Diêm Thủy, 

phƣờng Cẩm Bình, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 - 21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

08h00 - 21h00 thứ 7 

và chủ nhật

520 728 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƢƠNG MẠI KHAI 

THÁC DỊCH VỤ Y TẾ BẢO 

HÀ

Hàn Vũ Hải Phòng khám đa 

khoa

Thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị 

xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

521 729 TRẠM Y TẾ VIỆT THUẬN- 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

VIỆT THUẬN

Trần Công Hoành Trạm Y tế Tầng 6, số nhà 412, đƣờng Quang 

Trung, phƣờng Quang Trung, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh

24/24 giờ

522 730 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA HÀ NỘI 

Cao Thị Quỳnh Anh Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Số nhà 151C đƣờng Trần Phú, 

phƣờng Cao Xanh, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6;

Từ 8h00 đến 21h00 

thứ 7 và chủ nhật 

hàng tuần

523 674 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI BÁC SĨ NHUNG

Bác sĩ Lò Thị Nhung Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Tổ 3 khu Tây Sơn 2, phƣờng Cẩm 

Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00-20h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00-20h00 thứ 7 và 

chủ nhật hàng tuần

524 536 PHÕNG KHÁM TƢ VẤN VÀ 

ĐIỀU TRỊ DỰ PHÕNG CẨM 

PHẢ THUỘC CÔNG TY 

TNHH Y TẾ HƢNG HÀ

Bác sĩ Trần Văn Nhàng Phòng khám tƣ vấn 

và điều trị dự phòng

Số nhà 259, tổ 4 khu 4B, phƣờng 

Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 07 giờ 30 đến 17 

giờ  hàng ngày x 07 

ngày / tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

525 731 PHÕNG KHÁM NỘI DUYÊN 

VIỆT

Bác sĩ Thiều Thị Duyên Phòng khám nội 

tổng hợp

Ô số 5, Lô A4 Dự án khu dân cƣ 

đô thị phƣờng Cao Thắng, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30-20h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00-20h00 thứ 7 và 

chủ nhật hàng tuần

526 732 NHA KHOA PHẤN HOA Vũ Văn Phấn Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 76, khu 5 phƣờng Phong 

Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

527 733 Phòng khám chuyên khoa Răng 

hàm mặt Nha khoa 3A MD

Vũ Mai Hoa Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Tổ 3 khu 5, phƣờng Mông Dƣơng, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 08h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần.

528 734 Phòng khám chuyên khoa Da 

liễu bác sĩ Thanh Vân

Đàm Thị Thanh Vân

Phòng khám chuyên khoa Da liễu

Số nhà 21, tổ 7 khu 3, phƣờng Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 08h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

529 735 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÁC SĨ KHẢM TRẦN

Trần Thị Khảm Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Ô số 25 lô B2, khu đô thị 188 

Hoàng Hoa Thám, phƣờng Mạo 

Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07h00-19h00 tất 

cả các ngày trong tuần

530 736 PHÕNG KHÁM NỘI TÔNG 

HỢP HƢƠNG NGA

Đào Đăng Nga Phòng khám nội 

tổng hợp

Số nhà 439, tổ 1 khu 5, phƣờng 

Đức Chính, thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 06h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

531 528 PHÕNG KHÁM NHI BÁC SĨ 

LOAN

Đào Thị Loan Phòng khám 

chuyên khoa nhi

Số nhà 340 đƣờng Trần Nhân 

Tông, tổ 2, khu 11, phƣờng Thanh 

Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh

Ngoài giờ hành chính 

(Từ 17 giờ đến 21 

giờ: thứ hai đến thứ 

6; Từ 08 giờ đến 21 

giờ: thứ bẩy và chủ 

nhật)



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

532 737 PHÕNG KHÁM BÁC  SĨ 

CƢƠNG

Lê Văn Cƣơng Phòng khám 

chuyên khoa Ngoại

Số nhà 90 Tuệ Tĩnh, tổ 3 khu 5, 

phƣờng Thanh Sơn, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật

533 738 Phòng khám chuyên khoa Nội - 

Công ty TNHH Medlatec Quảng 

Ninh

Lê Thị Miên Phòng khám Nội 

tổng hợp

Lô C11, KĐT mới Cao Xanh, Hà 

Khánh A, phƣờng Cao Xanh, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 07h00 đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

534 739 NHA KHOA HOÀN MỸ Trịnh Ngọc Hoàn Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 02 đƣờng Trần Quốc Toản, 

tổ 28 khu 8, phƣờng Quang Trung, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Từ 07h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

535

740
PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI TỔNG HỢP 4.0
Huỳnh Thị Thu Hà

Phòng khám Nội 

tổng hợp

Phòng 105 tầng 1, căn hộ số 244, 

tổ 7 khu Diêm Thủy, phƣờng Cẩm 

Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

536

741

PHÒNG KHÁM NHA KHOA 

ĐỨC HẰNG RĂNG HÀM 

MẶT

Nguyễn Thị Hằng

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 282 đƣờng Trần Quốc 

Tảng, tổ 7 khu 2, phƣờng Cẩm 

Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h30 thứ 7 

và chủ nhật

537 742 PHÕNG KHÁM BÁC SĨ ĐẠI Nguyễn Văn Đại Phòng khám nội 

tổng hợp

Số nhà 4D, ngõ 344 đƣờng Trần 

Phú, tổ 6 khu 1A, phƣờng Cẩm 

Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 7; Từ 

8h00 đến 20h00 chủ 

nhật

538 743 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI PHONG HẢI

Phạm Thị Thu Hạnh Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 181, khu 7 phƣờng Phong 

Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 18h00 thứ 7 

và chủ nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

539 744 PHÒNG KHÁM Y KHOA 

DOREMON

Đỗ Mạnh Hà Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 82, tổ 9 khu 2, phƣờng 

Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 19h00 chủ 

nhật

540 745 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI BÁC SĨ VY

Đặng Thị Thƣ Vy Phòng khám nội 

tổng hợp

Số nhà 29, ngõ 42 đƣờng Trần 

Phú, tổ 9 khu 3, phƣờng Quang 

Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật

541 746 PHÕNG KHÁM BÁC SĨ 

LƢƠNG TRUNG CHUYÊN 

KHOA TAI MŨI HỌNG

Lƣơng Văn Trung Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

mũi họng

Số nhà 206 đƣờng Bãi Muối, tổ 62 

khu 7, phƣờng Cao Thắng, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 16h30 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật

542 747 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

BÁC SĨ ĐÔNG

Trƣơng Quang Đông Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 511B đƣờng Trần Quốc 

Tảng, tổ 4 khu 7A, phƣờng Cẩm 

Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 20h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h30 thứ 

7, chủ nhật hàng tuần

543 748 PHÕNG KHÁM Y HỌC 

TRUYỀN THỐNG DR.D

Nguyễn Trung Đức Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Tầng 1 Số nhà 583 Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 3 khu 7, phƣờng Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 16h30 - 21h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6; 

Từ 08h00 - 16h30 thứ 

7, chủ nhật hàng tuần

544 750 PHÕNG KHÁM NỘI SOI TAI 

MŨI HỌNG BÁC SĨ ĐẶNG 

XUÂN HÒA

Đặng Xuân Hòa Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

mũi họng

Tầng 1, số nhà 564 Nguyễn Văn 

Cừ, tổ 11 khu 9, phƣờng Hồng Hà, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 16h30 đến 19h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 19h30 thứ 

7, chủ nhật hàng tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

545 751 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT HÀ 

NỘI HT

Hà Thị Chinh Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 145 Trần Bình Trọng, thị 

trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 22h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

546 752 PHÕNG KHÁM TAI MŨI 

HỌNG BÃI CHÁY

Triệu Khánh Chi Phòng khám 

chuyên khoa Tai 

mũi họng

Số nhà 936 đƣờng Hạ Long, tổ 11 

khu 9B, phƣờng Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 19h00 thứ 

7, chủ nhật hàng tuần

547 754 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA XÉT NGHIỆM BÃI 

CHÁY THUỘC CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÕNG KHÁM BÃI 

CHÁY KYOTO

Nguyễn Thị Muội Phòng xét nghiệm Tầng 2, số nhà 01, tổ 4 khu 4, 

phƣờng Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h30 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

548 755 PHÕNG KHÁM Y HỌC CỔ 

TRUYỀN ĐÔNG Y SEN 

VÀNG TRỰC THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE SEN VÀNG HẠ 

LONG

Trần Thị Dung

Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Tầng 3, ô 11, lô 19 khu đô thị mới 

Hùng Thắng, phƣờng Bãi Cháy, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 7h30 đến 22h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

549 756 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 68 

- CÔNG TY TNHH 1 TV DỊCH 

VỤ KHÁM CHỮA BỆNH 268

Nguyễn Thị Hà Phòng khám đa 

khoa

Số nhà 457B, đƣờng Trần Phú, 

phƣờng Cẩm Trung, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

550 757 PHÕNG KHÁM RĂNG HÀM 

MẶT THANH HẢI

Nguyễn Thanh Hải Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 842, tổ 10 khu 9B, phƣờng 

Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh.

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 

7, chủ nhật hàng tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

551 758 CƠ SỞ  DỊCH VỤ CHĂM SÓC 

SỨC KHỎE TẠI NHÀ 

MEDLATEC CẨM PHẢ - 

TRỰC THUỘC CÔNG TY 

TNHH MEDLATEC QUẢNG 

NINH

Đặng Thanh Thủy
Cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại nhà

Số nhà 32 đƣờng Nguyễn Văn 

Trỗi, phƣờng Cẩm Thủy, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Từ 7h00 đến 17h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

552 759 NHA KHOA MINH QUÂN Trần Văn Vui Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 06, phố Lê Lƣơng, thị trấn 

Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 08h00 đến 19h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

553 760 PHÕNG KHÁM PHỤ SẢN 

HOÀNH BỒ

Nguyễn Thị Nga Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Thửa đất số 44, tờ bản đồ số 40, tổ 

5 khu Trới 7, phƣờng Hoành Bồ, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 16h30 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 7h30 đến 

19h00 thứ 7 và chủ 

nhật 

554

761 NHA KHOA Á ĐÔNG Tô Mạnh Kiên

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 227, đƣờng Lê Lợi, tổ 4 

khu Trới 5, phƣờng Hoành Bồ, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 16h30 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 19h00 thứ 7 

và chủ nhật

555

762 NHA KHOA VIỆT PHÁP MC Lỷ Dit Thím

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số 112B đƣờng Hùng Vƣơng, 

phƣờng Ka Long, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 22h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

556 763 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA DA LIỄU TMV BÍCH 

HÒA

Trần Thu Trang Phòng khám 

chuyên khoa Da liễu

Tầng 2 và tầng 3, ô số 1, lô 07, 

khu dân cƣ và chung cƣ Việt Hàn, 

phƣờng Hồng Gai, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

08h00 đến 21h00 thứ 

7 và chủ nhật hàng 

tuần

557

764 NHA KHOA HOÀNG KIM Lê Xuân Huyền

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Căn số A6-10, khu đô thị 

MonBay, phƣờng Hồng Hải, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 08h00 đến 19h00 

tất cả các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

558

765

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NGOẠI HẬU MÔN 

TRỰC TRÀNG

Vũ Đức Thụ
Phòng khám 

chuyên khoa Ngoại

Số nhà 194 đƣờng Trần Nhân 

Tông, tổ 4 khu 1, phƣờng Thanh 

Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 21h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

559

766
PHÕNG KHÁM NHI THĂNG 

LONG

Nguyễn Văn Luyện

Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 218 thôn Cây Sằm, xã Tiền 

An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần

560 767 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

TUỆ ĐỨC

Nguyễn Văn Tuấn Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Số nhà 183 đƣờng Trƣng Vƣơng, 

tổ 18 khu 3, phƣờng Trƣng 

Vƣơng, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 08h00 đến 20h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

561 768 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

LINN DENTAL

Vũ Lan Phƣơng Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

SH6-04 KĐT Times Garden, 

đƣờng Lê Thánh Tông, phƣờng 

Hồng Gai, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 08h00 đến 22h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

562 769 PHÕNG KHÁM NHI ĐÔNG 

TRIỀU

Nông Văn Mạnh Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 51, tổ 5 khu Vĩnh Thông, 

phƣờng Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h30 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

8h00 đến 20h00 thứ 7 
563 770 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÁC SĨ THIÊN 

HƢƠNG

Nguyễn Thị Thiên Hƣơng Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Số nhà 181 khu 4, phƣờng Đông 

Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 18h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

21h00 thứ 7 và chủ 
564 771 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA BÁC SĨ PHƢƠNG 

HÙNG

Hoàng Đăng Hùng Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Tầng 3 và tầng 4, số nhà 96 đƣờng 

Tô Hiến Thành, tổ 12 khu 4, 

phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 21h30 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

7h30 đến 21h30 thứ 7 

và chủ nhật hàng tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

565 772 NHA KHOA GIA ĐÌNH Trịnh Thị Anh Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 297 đƣờng Trần Phú, tổ 

19C khu 3, phƣờng Hà Khánh, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh

Từ 16h30 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

21h00 thứ 7 và chủ 

nhật

566 773 PHÕNG KHÁM SẢN PHỤ 

KHOA CẨM ĐÔNG

Triệu Thị Hạnh Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Số nhà 196 phố Bà Triệu, tổ 31 

khu Đông Tiến 2, phƣờng Cẩm 

Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h30 đến 20h30 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

18h00 thứ 7 và chủ 

nhật 

567 774 Phòng khám chuyên khoa Răng 

hàm mặt - Nha khoa Hà Nội HC

Vũ Thị Thúy Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số 35 Lý Thƣờng Kiệt, thị trấn 

Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07h30 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần

568 775 Phòng khám chuyên khoa Mắt 

bác sĩ Tùng

Phạm Thanh Tùng Phòng khám 

chuyên khoa Mắt

Ô số 53 khu tự xây lấn biển sau 

Công ty Hoàng Long chi nhánh 

nƣớc - khu B, tổ 4 khu 4C, 

phƣờng Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

20h00 thứ 7 và chủ 

nhật

569 776 Phòng khám Sản Phụ khoa Tiền 

An

Đinh Ngọc Lĩnh Phòng khám 

chuyên khoa Phụ 

Sản

Số nhà 399 thôn Cửa Tràng, xã 

Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

20h00 thứ 7 và chủ 

nhật 

570 777 PHÕNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ĐỨC - CÔNG TY CP 

THƢƠNG MẠI KHAI THÁC 

DỊCH VỤ Y TẾ BẢO HÀ

Nguyễn Đình Tuyên Phòng khám đa 

khoa

Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn 

Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 07h00 đến 21h00 

tất cả các ngày trong 

tuần



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

571 778 NHA KHOA TRUNG ĐỨC Hoàng Thị Huyền Trang Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 186 tổ 41, khu 4, phƣờng 

Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 16h30 đến 20h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

20h00 thứ 7 và chủ 

nhật

572 779 NHA KHOA CƢỜNG THỊNH Lê Thu Trang Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Khu Đƣờng Ngang, phƣờng Minh 

Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

19h00 thứ 7 và chủ 

nhật

573 780 NHA KHOA HƢNG ANH

Hoàng Xuân Giang

Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Ô số 18 lô B10 khu đô thị mới 

Cao Xanh - Hà Khánh A, tổ 52G 

khu 4A, phƣờng Cao Xanh, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

18h00 thứ 7 và chủ 

nhật

574 781 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

TIÊN PHONG

Nguyễn Văn Thức Phòng khám 

chuyên khoa Y học 

cổ truyền

Tầng 1 Số nhà 08, phố Vƣờn Trầu, 

phƣờng Trần Phú, thành phố 

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

21h00 thứ 7 và chủ 

nhật

575 782 PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NỘI

Nguyễn Thị Việt Phòng khám Nội 

tổng hợp

Số 80B phố Lý Thƣờng Kiệt, thị 

trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 21h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 08h00 đến 

21h00 thứ 7 và chủ 

nhật

576 783 NHA KHOA THẨM MỸ HẠ 

LONG

Lƣơng Thị Nhung Phòng khám 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt

Số nhà 02, thửa đất số 72 tờ bản 

đồ số 128, tổ  1 khu Cầu Trắng, 

phƣờng Đại Yên, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh

Từ 17h00 đến 20h00 

các ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6; Từ 07h00 đến 

20h00 thứ 7 và chủ 

nhật



STT SỐ 

GPHĐ

TÊN CƠ SỞ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 

NHIỆM CHUYÊN MÔN

HÌNH THỨC TỔ 

CHỨC

ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THỜI GIAN ĐĂNG 

KÝ HÀNH NGHỀ

577 784 PHÒNG KHÁM NHI HOÀNH 

BỒ

Trần Thị Hằng Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

Số nhà 161, tổ 4 khu Trới 3, 

phƣờng Hoành Bồ, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Từ 17h00 đến 20h00 

từ thứ 2 đến thứ 6; Từ 

16h00 đến 20h00 thứ 

7 và chủ nhật hàng 

tuần


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































